THUYẾT MINH TÓM TẮT 


1 PHẦN MỞ ĐẦU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.1  LÝ DO THIẾT KẾ VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN  

1.1.1  Lý do thiết kế   

Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) là trường kỹ thuật, đào tạo đa ngành trong lĩnh vực xây dựng có truyền thống hơn 55 năm đào tạo và 45 năm thành lập. Nhà trường đang là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng của cả nước. 

Hiện nay, quy mô đào tạo của Trường ĐHXD là khoảng 31.000 sinh viên, trong đó hệ chính quy là 20.000 sinh viên và hơn 11.000 sinh viên sau đại học và đại học các hệ khác. Trường hiện có tổng diện tích đất là 4,3 ha với cơ sở chính tại số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 của Chính Phủ ban hành ngày 27/07/2007 quy định: “Diện tích tối thiểu đối với trường đại học có quy mô khoảng 5.000 sinh viên là 10ha; có khoảng 15.000 sinh viên là 30ha và có khoảng 25.000 sinh viên là từ 40ha trở lên”. Theo quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 02/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhịêm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, diện tích đất tính trên một sinh viên của các trường đại học là 65m2/SV. Như vậy diện tích của Trường ĐHXD hiện nay là rất nhỏ, không đủ theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành. Trong thực tế, nhà trường gặp khó khăn trong việc đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Vì vậy việc tìm kiếm quỹ đất, mở rộng quy mô diện tích, xây dựng cơ sở mới cho trường Đại học Xây dựng là rất cần thiết.

Tỉnh Hà Nam là cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Nội, nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc – Nam, trên địa bàn tỉnh có đường sắt Bắc Nam chạy qua, quốc lộ 1A, đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình và các tuyến đường giao thông quan trọng khác như quốc lộ 21, quốc lộ 21B, quốc lộ 38...Tỉnh Hà Nam là một tỉnh trong những năm gần đây có các chính sách khuyến khích các trường đại học, cao đẳng đầu tư xây dựng cơ sở trên địa bàn, nhằm thu hút các nguồn lực về khoa học, công nghệ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 16/8/2012, UBND tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 1083/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị Đại học Nam Cao, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, với quy mô dự kiến xây dựng khu vực các trường đại học, cao đẳng khoảng gần 400 ha. 

Khu Đô thị Đại học Nam Cao có vị trí cách Trường ĐHXD Hà Nội khoảng 40km, được quy hoạch và xây dựng đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan. Đây là nơi bố trí tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, vì vậy có khả năng liên kết về đào tạo nghiên cứu và tận dụng chung hệ thống các công trình hạ tầng giữa các trường, viện. Việc lựa chọn vị trí tại Khu đô thị Đại học Nam Cao để đầu tư xây dựng cơ sở mới của Trường ĐHXD là hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế, sớm đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về mở rộng cơ sở vật chất của nhà trường.   

Tại Thông báo số 1395/TB-VPUB ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam (về việc: Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo Đề án đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Khu đô thị đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam), UBND tỉnh Hà Nam đã cho phép trường ĐHXD tiến hành nghiên cứu đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Khu đô thị đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.

Tại Công văn số 1621/QĐ- BGDĐT ngày 09/5/2013, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã chấp thuận chủ trương cho phép Trường ĐHXD lập Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam;

Thực hiện chấp thuận về địa điểm của UBND tỉnh Hà Nam và chấp thuận về chủ trương đầu tư xây dựng của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường ĐHXD đã tiến hành nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam.

1.1.2 Mục tiêu của đồ án   

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam có mục tiêu sau: 

- Xây dựng phát triển cơ sở mới của Trường ĐHXD nhằm đáp ứng nhu cầu, quy mô đào tạo của nhà trường theo Chiến lược phát triển của Trường ĐHXD, đáp ứng công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục bậc đại học theo tiêu chí của Bộ giáo dục và Đào tạo; góp phần thực hiện Quy hoạch mạng lưới các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Cụ thể hoá các định hướng tổ chức phát triển không gian; định hướng phát triển các khu chức năng chính; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật của Khu Đô thị Đại học Nam Cao đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt;  

- Hình thành Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường ĐHXD tại tỉnh Hà Nam, theo mô hình tổ hợp Đào tạo - Thực nghiệm, có quy hoạch sử dụng đất hiệu quả, kiến trúc cảnh quan hiện đại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và kết nối hợp lý với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật chung của Khu Đô thị Đại học Nam Cao, phù hợp Quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn thiết kế, đáp ứng đồng thời nhu cầu đầu tư trước mắt và lâu dài. 

- Làm cơ sở pháp lý để lập Dự án đầu tư xây dựng công trình; là cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

1.2  CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH   

1.2.1 Căn cứ pháp lý   

- Luật Quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 38/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;  

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng và Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 25/03/2011 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 16/08/2012 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học Nam Cao, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; 

- Thông báo số 1395/TB-VPUB ngày 28/12/2012 của UBND Tỉnh Hà Nam về việc: Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo Đề án đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Khu đô thị đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam;

- Công văn số 1621/QĐ- BGDĐT ngày 09/5/2013 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc phê duyệt chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam; 

- Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   /    /2013 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2010/BXD;

- Trường đại học- Tiêu chuẩn thiết kế  (TCVN 3981:1985);

- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam có liên quan khác;

1.2.2 Nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ

- Đề án xây dựng Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam; địa điểm xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (2012);

- Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị Đại học Nam Cao, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 16/08/2012; 

- Bản đồ đo đạc nền tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng Hà Nam lập 2013;

-  Kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng thuỷ văn, địa chất, hiện trạng kinh tế - xã hội và các tài liệu khác có liên quan;

2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG  

2.1  VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

2.1.1  Vị trí, giới hạn khu đất  

Khu đất lập quy hoạch Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường ĐHXD tại tỉnh Hà Nam có quy mô khoảng 243934m2, có giới hạn như sau:

- Phía Đông giáp tuyến đường quy hoạch rộng 68m;

- Phía Bắc giáp tuyến đường quy hoạch rộng 28m và các ô quy hoạch CC-02, CX-06 (theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại học Nam Cao đã được phê duyệt); 

- Phía Bắc giáp tuyến đường quy hoạch rộng 28m và các ô quy hoạch CC-02, CX-06; 

- Phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch rộng 27m (đường Lê Công Thanh);

- Phía Nam giáp tuyến mương và đường quy hoạch rộng 36m.

Theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại học Nam Cao, khu đất lập quy hoạch  bao gồm ô quy hoạch ký hiệu  TH-15 (là đất xây dựng trường đại học) và ô quy hoạch OGV – O3 (là đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên). 

Khu đất lập quy hoạch hiện thuộc địa bàn xã Tiên Tân, Hoàng Đông và Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 




Vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch và khu vực nghiên cứu xem bản vẽ QH-01.

2.1.2 Điều kiện địa hình, khí hậu, thuỷ văn 

1) Điều kiện địa hình: 
Khu vực lập quy hoạch thuộc địa bàn huyện Duy Tiên. Địa hình huyện Duy Tiên chia thành hai tiểu địa hình: Khu vực có địa hình cao thuộc vùng ven đê sông Hồng và sông Châu Giang và khu vực có địa hình thấp với cao độ phổ biến từ  1,6 - 2,5 m, địa hình bằng phẳng, xen kẽ là các gò nhỏ, ao, hồ, đầm.

Khu vực lập quy  hoạch thuộc tiểu vùng có địa hình thấp, tương đối bằng phẳng, cao độ nền giao động trong khoảng từ 1,3 đến 1,6m.

2) Điều kiện địa chất:

Qua tài liệu thăm dò khảo sát địa chất ban đầu cho thấy:  Lớp đất sét hoặc á sét trạng thái dẻo mềm bề dày khoảng 1,3m; Lớp đất sét hoặc á sét trạng thái dẻo nhão có bề dày khoảng 1m; Lớp bùn á sét, bề dày > 3m , chủ yếu ở các khu vực ao hồ đầm lầy là lớp bùn nhão tàn tích thực vật.

Khu vực quy hoạch nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 8 (theo tài liệu dự báo của Viện Vật lý Địa cầu). 

3) Điều kiện khí hậu:

Khu vực lập quy hoạch nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, thuộc tiểu khí hậu vùng đồng bằng Bắc Bộ.

4) Điều kiện thuỷ văn:

Huyện Duy Tiên có mạng lưới sông, ngòi tương đối dày đặc với 3 con sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Châu và sông Nhuệ. Mật độ sông ngòi của huyện khá dày và đều chảy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam. Do địa hình bằng phẳng, độ dốc của các sông nhỏ nên khả năng tiêu thoát nước chậm, đặc biệt vào mùa lũ, mực nước các con sông chính lên cao cùng với mưa lớn tập trung thường gây ngập úng cục bộ cho vùng có địa hình thấp trũng. Khu vực quy hoạch chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Châu và hệ thống kênh tưới tiêu nông nghiệp.  

2.1.3 Cảnh quan tự nhiên 

Cảnh quan tự nhiên trong khu vực chủ yếu là cảnh quan của khu vực nông nghiệp, nông thôn, hiện đang dần được đô thị hóa. 

2.2  HIỆN TRẠNG 

2.2.1  Hiện trạng dân cư, lao động

Trong khu vực không có dân cư sinh sống. Hiện tại đây là đất canh tác của khoảng 120 lao động nông nghiệp.

2.2.2  Hiện trạng sử dụng đất

Khu vực quy hoạch có diện tích 243934m2, bao gồm các loại đất được tổng hợp trong bảng sau: 

BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	TT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích phân theo các xã (m2)
	Tỷ lệ 

chiếm đất (%)

	
	
	
	Xã 

Tiên Tân
	Xã 

Tiên Nội
	Xã 

Hoàng Đông
	Tổng cộng
	

	1
	Đất nông nghiệp
	 
	161841
	15258
	25977
	203076
	83,25

	1.1
	Ruộng
	 
	161841
	15258
	25977
	203076
	83,25

	 
	 
	R1
	24799
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	R2
	16762
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	R3
	32424
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	R4
	17648
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	R5
	12493
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	R6
	22718
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	R7
	34997
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	R8
	 
	 
	14965
	 
	 

	 
	 
	R9
	 
	 
	11012
	 
	 

	 
	 
	R10
	 
	15258
	 
	 
	 

	 
	 
	R11
	 
	5840
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm (đất vườn)
	 
	0
	0
	0
	0
	0,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	 
	27864
	10631
	2363
	40858
	16,75

	2.1
	Mặt nước (ao, mương)
	 
	21077
	3215
	1094
	25386
	10,41

	 
	Ao
	MN
	15792
	 
	 
	 
	 

	 
	Mương
	 
	5285
	3215
	1094
	 
	 

	2.2
	Đất nghĩa địa
	NĐ
	304
	 
	 
	304
	0,12

	2.3
	Đất giao thông nội đồng và đất trống khác
	 
	6483
	7416
	1269
	15168
	6,22

	 
	Tổng cộng 
	 
	189705
	25889
	28340
	243934
	100,0


2.2.3  Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch chủ yếu là hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực nông nghiệp, nông thôn, bao gồm các tuyến giao thông nội đồng và tuyến mương tưới tiêu. 

BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  

	TT
	Loại 
	Đơn

 vị
	Khối lượng phân theo các xã
	Ghi chú

	
	
	
	Xã 

Tiên Tân
	Xã 

Tiên

Nội
	Xã Hoàng Đông
	Tổng cộng
	

	1
	Hệ thống giao thông
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đường đất rộng 0,5-1,5m
	m
	535
	339
	677
	1551
	GT nội đồng 

	1.2
	Đường đất rộng 1,5-3,5m
	m
	3613
	556
	350
	4519
	GT nội đồng 

	2
	Hệ thống tiêu nước
	
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Mương rộng 2-6m
	m
	496
	356
	254
	1106
	Mương tiêu

	2.2
	Mương rộng 6-10m
	m
	1379
	352
	169
	1900
	Mương tiêu

	2.3
	Ao, hồ
	m2
	5285
	 
	 
	 
	

	3
	Hệ thống cấp điện 
	
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Tuyến điện 10KV
	
	395
	 
	 
	395
	


3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1) Mặt mạnh: 

- Khu đất lập quy hoạch cách Trường ĐHXD hiện nay khoảng 40km và cách trung tâm thành phố Phủ Lý khoảng 3km;

- Có vị trí thuận lợi về giao thông với 4 mặt tiếp giáp với các tuyến đường cấp đô thị và khu vực, đặc biệt là giáp với tuyến đường chính đô thị rộng 68m, là tuyến đường mang tính chất động lực của thành phố Phủ Lý; có khả năng nối kết thuận tiện với tuyến đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình và Quốc lộ 1A;

- Khu đất lập hoạch thuộc Khu Đô thị Đại học Nam Cao, là nơi có quy hoạch hạ tầng đồng bộ, có khả năng liên kết trong đào tạo cũng như hệ thống dịch vụ, có vị trí thuận lợi trong việc kết hợp giữa đào tạo với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất thực nghiệm. Khu Đô thị Đại học Nam Cao là nơi có cơ hội thu hút đầu tư một cách hoàn chỉnh và đồng bộ để hình thành một trong những khu đô thị đại học quan trọng hàng đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ;

- Khu Đô thị Đại học Nam Cao đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt. Tại đây đã có nhiều dự án thành phần triển khai đầu tư xây dựng, đặc biệt là hệ thống giao thông và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật;

- Khả năng giải phóng mặt bằng thuận lợi.

2) Mặt yếu: 

- Khu vực quy hoạch có địa hình tương đối thấp, dẫn đến chi phí san nền lớn. 

- Khu vực quy hoạch hiện là đất canh tác của khoảng 120 lao động, phải có các chính sách đền bù thích hợp cũng như phải dành diện tích để bố trí đất dịch vụ đảm bảo ổn định việc làm cho người dân bị mất đất canh tác. 
3) Các vấn đề chính cần giải quyết trong đồ án:

- Khu vực quy hoạch được thiết kế tuân thủ theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế có liên quan và đáp ứng được các mục tiêu và nội dung của Dự án Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường ĐHXD tại tỉnh Hà Nam đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Khu vực quy hoạch gồm các khu chức năng khác nhau. Việc quy hoạch vừa phải đảm bảo được các hoạt động độc lập của từng khu chức năng, vừa đảm bảo gắn kết các khu chức năng trong một tổng thể quy hoạch chung của toàn trường.

- Đảm bảo sự yên tĩnh cho việc học tập, nghiên cứu; Phân tách được các khu nhà thí nghiệm có mức độ hoạt động khác nhau về nhu cầu giao thông, tiếng ồn, ảnh hưởng đến môi trường để bố trí cho thuận tiện; Đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của cán bộ, sinh viên cũng như cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu;

- Khu vực quy hoạch có hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ, phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của toàn Khu Đô thị Đại học Nam Cao; 

- Mặt bằng không gian kiến trúc cảnh quan của trường phải được quy hoạch hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại và tiên nghi cao về phương diện khai thác, giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng trước mắt và phát triển tương lai, đóng góp tích cực vào kiến cảnh quan chung của Khu Đô thị Đại học Nam Cao, đặc biệt là kiến trúc cảnh quan của các trục được quy hoạch xung quanh.

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch phù hợp với điều kiện tự nhiên, sử dụng nguồn năng lượng sạch, các giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước, tiết kiệm năng lượng hướng tới một khu vực “quy hoạch xanh”, “kiến trúc xanh”, phát triển bền vững.

4 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

4.1  CHỈ TIÊU KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT THEO ĐỒ ÁN QH PHÂN KHU  

Theo đồ án quy hoạch phân khu Khu Đô thị Đại học Nam Cao, khu vực lập quy hoạch thuộc ô quy hoạch TH-15 và OGV-06 với các chỉ tiêu định hướng sau:

- Ô quy hoạch TH-15 có chức năng là trường học với chỉ tiêu khống chế: Mật độ xây dựng tối đa 25%, chiều cao đến 9 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 1,5;

- Ô quy hoạch OGV-06 có chức năng là nhà ở với chỉ tiêu khống chế: Mật độ xây dựng tối đa 90%, chiều cao tầng đến 3 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa là 2,7.

4.2  QUY MÔ ĐÀO TẠO VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT THEO DỰ ÁN 

Trên cơ sở vừa đảm bảo mục tiêu phát triển trường, vừa có sự gắn kết hợp lý giữa cơ sở cũ và cơ sở mới, Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường ĐHXD tại Hà Nam có chức năng, quy mô đào tạo sau:

1) Chức năng: 

a) Chức năng đào tạo đại học: 

- Đào tạo khối kiến thức cơ bản, gồm các môn học cơ bản, cơ sở ngành cho sinh viên 2- 3 năm đầu;

- Đào tạo khối kiến thức chuyên ngành, thực hành, thí nghiệm;


- Đào tạo loại hình vừa làm vừa học, đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của tỉnh Hà Nam và lân cận.

b) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

- Hình thành hệ thống các phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ cho việc đào tạo, nghiên cứu và Phòng thí nghiệm trọng điểm xây dựng phục vụ chung cho ngành xây dựng về nghiên cứu công nghệ xây dựng;

- Hình thành các phân viện, trung tâm KHCN của trường ĐHXD tại Hà Nam để đáp ứng các nhu cầu đào tạo sau đại học, nhu cầu nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; 

- Phát triển các hoạt động ươm tạo công nghệ, chuyển giao các công nghệ tiên tiến quốc tế trong lĩnh vực xây dựng vào Việt Nam.

c) Đào tạo sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) và các hệ ngắn hạn khác.

- Hình thành cơ sở đào tạo sau đại học với phương thức các học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện các đề tài nghiên cứu luận văn cao học, luận án tiến sỹ tại các phòng thí nghiệm, gắn liền nghiên cứu với thực tiễn.

- Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn: Chuyên ngành xây dựng, quản lý dự án, quy hoạch, tư vấn đấu thầu quốc tế, đào tạo kỹ sư có trình độ quốc tế...

2) Quy mô sinh viên, cán bộ: 

a) Quy mô sinh viên dự kiến: 5500 sinh viên, gồm

- Sinh viên chính quy: 5000 sinh viên;

- Sinh viên vừa học vừa làm (đào tạo tại trường): 400 sinh viên (quy đổi);

- Học viên các hệ đào tạo sau đại học: 100 sinh viên (quy đổi).

Chỉ tiêu đất xây dựng trường khoảng 40m2/sinh viên. 

b) Quy mô số cán bộ dự kiến: Khoảng 380 người, gồm

- Số giảng viên khoảng 275 người với tiêu chuẩn 20 sinh viên/giảng viên;

- Số cán bộ phục vụ: 55 người, chiếm tỷ lệ khoảng 20% số giảng viên;

- Số cán bộ nghiên cứu, thí nghiệm: khoảng 50 người;

2) Quy mô về diện tích đất, diện tích sàn xây dựng: 

a) Quy mô đất xây dựng trường: khoảng  223232m2, tương đương với chỉ tiêu 40m2/sinh viên

b. Khu đào tạo; Khu phục vụ cán bộ; Khu ký túc xá sinh viên: Quy mô dự kiến về diện tích đất và diện tích sàn xây dựng theo bảng sau:

	TT
	Khu vực
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu DT

(m2)
	Hệ số sử dụng sàn
	Nhu cầu DT sàn (m2)
	Nhu cầu DT đất 

(ha)

	1
	Khu đào tạo
	5500 SV
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Hiệu bộ 
	 
	0,5m2/SV
	2750
	0,65
	4200
	 

	1.2
	Thư viện
	 
	 
	1800
	0,65
	2700
	 

	1.3
	Hội trường
	300-500 chỗ
	1,5m2/chỗ
	450-650
	0,65
	700-1100
	 

	1.4
	Giảng đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số sinh viên học lý thuyết (70-75%)
	3850-4125SV
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số lớp học (40SV/lớp và ca học 1,5)
	70 lớp
	56m2/lớp
	3920
	0,6
	6500-7000
	 

	 
	Giảng đường nhỏ chiếm 80%
	56 lớp
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giảng đường lớn chiếm 20% tương đường 2 lớp 
	7 lớp
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Khu trung tâm, viện nghiên cứu 
	14 đơn vị
	400m2/đơn vị
	5600
	0,65
	8700
	 

	1.6
	Khu vực các nhà thí nghiệm cơ bản và xưởng thực hành của các ngành trong trường
	 
	 
	 
	 
	4500-5000
	 

	1.7
	Sân bãi thực hành thí nghiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5-2,0

	1.8
	Khu giáo dục thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0

	 
	Nhà thể dục thể thao đa năng
	 
	 
	 
	 
	3000
	 

	2
	Nhà ăn, CLB cán bộ CNV
	380 cán bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà ăn, giải khát
	400 chỗ
	1,5m2/chỗ
	600
	0,65
	900
	 

	 
	CLB cán bộ CNV
	 
	 
	 
	 
	600
	 

	3
	Ký túc xá, câu lạc bộ SV; Trạm y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ký túc xá: 60% sinh viên)
	3300
	3,8m2/SV
	12540
	0,65
	19300
	 

	 
	Nhà ăn sinh viên (50% số SV, 2 ca)
	800
	1,5m2/chỗ
	1200
	0,65
	1800
	 

	 
	Trạm y tế
	 
	 
	 
	 
	200
	 

	 
	Nhà phục vụ SV (cửa hàng văn phòng phẩm...)
	 
	 
	 
	 
	200
	 

	 
	Câu lạc bộ sinh viên
	 
	 
	 
	 
	600
	 


( Nhu cầu ký túc xá chỉ tính cho khoảng 60% số sinh viên, số còn lại là học viên tại chức và sinh viên đi học từ ĐHXD tại Hà Nội)

c) Khu cây xanh, hồ nước cảnh quan: Kết hợp với diện tích cây xanh trong các khu chức năng khác đảm bảo diện tích cây xanh không nhỏ hơn 40% diện tích khu đất xây dựng trường.

d) Công trình phụ trợ và kỹ thuật khác: Nhà bảo vệ; nhà để xe, trạm phát điện, trạm biến thế.... 

e) Nhà ở cho cán bộ công nhân viên:

- Dạng nhà ở gia đình: 

. Nhà ở cho cán bộ phục vụ: Dự kiến khoảng 50% có nhu cầu về nhà ở - 28 người, tương đương với 28 hộ (lô đất ở), với quy mô dân số mỗi hộ khoảng 4,2 người; 

. Nhà ở cho cán bộ giảng dạy: Dự kiến khoảng 20% có nhu cầu về nhả ở - 55 người (55 hộ).

- Dạng nhà lưu trú phục vụ cho khoảng 45-50 người.   

Tổng quy mô dân số trong khu nhà ở cán bộ công nhân viên khoảng 400 người. Quy mô lô đất ở: 110-120m2/lô. Nhà ở lưu trú được xây dựng theo kiểu nhà lô, cho khoảng 4-5 cán bộ/nhà.  

4.3  CHỈ TIỂU THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

Chỉ tiêu tính toán nhu cầu dùng nước; nhu cầu thu gom và xử lý nước thải, rác thải; nhu cầu dùng điện được trình bày trong phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

5 ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH 
5.1  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN  

1) Phân khu vực chức năng: Phù hợp với quy hoạch phân khu Khu Đô thị Đại học Nam Cao, khu vực quy hoạch được phân thành hai khu chính:

a) Khu đất xây dựng trường: là ô quy hoạch theo quy hoạch phân khu ký hiệu TH-15, có diện tích khoảng 223232m2, phía Đông giáp tuyến đường quy hoạch rộng 68m, phía Bắc giáp các ô quy hoạch CC- 02, CC-CX6 và OGV-03; phía Nam giáp tuyến đường rộng 36m và phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch rộng 27m. 

b) Khu đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên: là ô quy hoạch ký hiệu OGV-03, có diện tích khoảng 20702m2, phía Nam giáp khu đất xây dựng trường, phía Đông giáp ô quy hoạch CC- 02, Tây giáp ô quy hoạch CC-CX6 và phía Bắc là tuyến đường quy hoạch rộng 28m;

2) Định hướng phát triển không gian khu đất xây dựng trường:

a) Lối ra vào: 

Khu đất xây dựng trường tiếp giáp với 3 tuyến đường cấp đô thị và khu vực. Dự kiến tổ chức 3 lối ra vào chính:

- Lối ra vào từ tuyến đường quy hoạch rộng 68m tại phía Đông (là tuyến đường liên khu vực, trục không gian chính của Khu Đô thị Đại học Nam Cao). Đây sẽ là cổng chính và mặt đứng chính của trường;

- Lối ra vào từ tuyến đường quy hoạch rộng 36m tại phía Nam (là tuyến đường chính khu vực nối liền hai khu vực phía Đông và Tây của Khu Đô thị Đại học Nam Cao). Đây cũng là cổng chính thứ 2 của trường. 

Hai cổng chính trên quyết định mặt đứng của trường quy về hai hướng: Đông và Nam.

- Lối ra vào từ tuyến đường quy hoạch rộng 27m tại phía Nam. Đây là cổng phụ của trường. 

b) Phân khu chức năng: Khu đất xây dựng trường được phân thành các khu chức năng chính sau:

- Khu học tập và các cơ sở nghiên cứu khoa học. Tại đây các khu học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học mang tính chất “tĩnh” được tập trung tại một khu vực. Các nhà và bãi thí nghiệm mang tính chất “động” gây ồn, được tách riêng thành môt khu, cách xa các khu vực yêu cầu “tĩnh”;
- Khu thể dục thể thao, gắn liền với khu ký túc xá;
- Khu nhà ăn và câu lạc bộ của cán bộ công nhân viên, gắn liền với khu vực làm việc của cán bộ công nhân viên;
- Khu ký túc xá, nhà ăn, câu lạc bộ sinh viên và trạm y tế. Đây là khu vực được tách riêng để thuận tiện cho việc quản lý;
- Khu cây xanh với quỹ đất đủ lớn, bố cục vừa tập trung vừa phân tán trong các nhóm công trình;
- Khu công trình kỹ thuật và đất giao thông, bãi đỗ xe;
Các khu vực này được liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một tổng thể thống nhất trong toàn trường.

2) Định hướng phát triển không gian khu đất xây dựng nhà ở:

a) Lối ra vào: Khu đất xây dựng nhà ở tiếp giáp duy nhất một tuyến đường – đường rộng 28m. Từ tuyến đường này tổ chức 2 lối ra vào trong khu đất. 

b) Phân khu chức năng: Khu đất xây dựng nhà ở được phân thành các khu chức năng chính sau:
- Khu các lô đất xây dựng nhà ở cho các hộ dân và nhà lưu trú cho cán bộ công nhân viên;

- Khu cây xanh;

- Đất giao thông, bãi đỗ xe. 

Khu vực sử dụng chung các công trình kỹ thuật tại khu đất xây dựng trường. 
5.2  PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CÁC KHU CHỨC NĂNG VÀ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 

Trên cơ sở các định hướng quy hoạch theo quy hoạch phân khu, quy mô diện tích đất dự kiến theo Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường ĐHXD tại tỉnh Hà Nam, kinh nghiệm và xu hướng quy hoạch xây dựng các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và trên thế giới, đồ án đề xuất 2 phương án bố trí các khu chức năng.

 Về cơ bản hai phương án đều có cổng ra vào, bố trí các khu chức năng đáp ứng được tính chất, quy mô của trường, phù hợp với đồ án quy hoạch phân khu:

Sự khác biệt giữa hai phương án thể hiện chủ yếu tại khu vực xây dựng trường với các điểm sau:
a) Về không gian trung tâm gắn kết các khu vực chức năng:

Theo tiêu chuẩn thiết kế trường đại học, mật độ xây dựng khoảng 20-25%, diện tích cây xanh phải đảm bảo tối thiếu 40% diện tích đất, nên cơ bản bố cục không gian của trường đại học gần giống như công viên. Đây cũng là xu hướng quy hoạch các trường đại học trên thế giới trong những năm gần đây. (khái niệm Science Park – công viên khoa học trong quy hoạch các trường đại học, khu đô thị đại học…) 

Tại phương án 1, các khu vực chức năng được bố trí xung quanh một không gian trung tâm – khu cây xanh, vườn dạo chính, có vai trò liên kết các khu chức năng và tạo ra trục không gian mở, là mặt đứng thứ 4 của trường (ngoài 3 mặt đứng tại 3 phía đường. Tại đây còn bố trí một hồ cảnh quan lớn với hệ thống các tuyến đường bao quanh có hình dáng mềm mại, tạo cho bố cục chung của trường gần hơn với bố cục của một khu công viên.   

Trong khi đó, tại phương án 2, lại lấy khu thể dục thể thao làm không gian trung tâm, các không gian cây xanh phân tán trong các khu chức năng. 

b) Về hệ thống trục không gian – trục giao thông:

- Tại phương án 1, các trục không gian- trục giao thông bố trí song song với các tuyến đường quy hoạch bên ngoài ô đất. Hệ trục này giao nhau và chuyển hướng tại khu vực cây xanh trung tâm, qua đó tạo ra các lô đất thuận tiện cho việc bố cục (đều song song và vuông góc với trục đường quy hoạch bên ngoài) song vẫn đảm bảo thuận tiện cho việc xây dựng các tuyến đường

- Tại phương án 2, các trục không gian – trục giao thông chủ yếu bố cục theo cùng một hướng, qua đó thuận tiện cho việc xây dựng đường, song không hòa nhập được với các trục không gian của các tuyến đường giao thông đô thị và khu vực bên ngoài. 

c) Về phân chia giao thông cơ giới và giao thông đi bộ:

- Tại phương án 2, các tuyến đường giao thông phân chia các khu chức năng không phân định rõ tuyến giao thông cơ giới và giao thông đi bộ (đều thống nhất có mặt cắt rộng 7m, không có vỉa hè). 

- Tại phương án 1, các tuyến đường giao thông phân chia các khu chức năng được phân thành hai loại chính: 

. Tuyến đường giao thông ưu tiên xe cơ giới, tuyến này chạy ven chu vi khu vực quy hoạch, nối liền 3 cổng ra vào và tiếp cận trực tiếp đến tất cả các ô đất xây dựng.  Đường có lòng đường rộng 7m, hai bên có vỉa hè cho người đi bộ rộng 4m;

. Tuyến đường ưu tiên cho người đi bộ và xe đạp với mặt cắt rộng 7m. Đường chỉ sử dụng ô tô trong trường hợp thu gom rác, cứu hỏa, sửa chữa…Qua đó tạo được sự yên tĩnh,  giảm khí thải, bụi. 
Trên cơ sở phân tích ưu nhược điểm của hai phương án, phương án 1 là phương án có nhiều ưu điểm, được chọn để triển khai quy hoạch sử dụng đất, thiết kế kiến trúc cảnh quan và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

Quy hoạch định hướng phát triển không gian của hai phương án được trình bày trong bản vẽ QH- 04A. 

Cơ cấu sử dụng đất của hai phương án được tổng hợp trong bảng sau.

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT  

	TT
	Loại đất
	Phương án 1 (Phương án chọn)
	Phương án 2 (Phương án so sánh)

	
	
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	1
	Khu trường đại học
	223232
	100,0
	223232
	100,0

	1.1
	Đất XD khu học tập và các cơ sở NCKH
	70470
	31,57
	77436
	34,69

	1.2
	Khu thể dục thể thao
	32007
	14,34
	40398
	18,10

	1.3
	Khu nhà ăn, CLB của CBCNV
	6247
	2,80
	6932
	3,11

	1.4
	Khu cây xanh
	47017
	21,06
	33132
	14,84

	1.5
	Khu ký túc xá, nhà ăn, CLB sinh viên; Trạm y tế
	17234
	7,72
	23813
	10,67

	1.6
	Khu đất XD công trình kỹ thuật
	3736
	1,67
	7635
	3,42

	1.7
	Đất giao thông nội bộ, bãi đỗ xe
	46521
	20,84
	33886
	15,18

	2
	Khu nhà ở của CBCNV
	20702
	100,0
	20702
	100,0

	2.1
	Khu các lô đất XD nhà ở
	11216
	54,18
	11294
	54,56

	2.2
	Đất cây xanh vườn dạo
	2378
	11,49
	2148
	10,38

	2.3
	Đất giao thông nội bộ, bãi đỗ xe
	7108
	34,33
	7260
	35,07

	 
	Tổng cộng
	243934
	 
	243934
	 


5.3  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Khu vực quy hoạch Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường ĐHXD tại tỉnh Hà Nam có tổng diện tích khoảng 243934m2, được phân thành khu đất xây dựng trường và khu đất xây dựng nhà ở cán bộ công nhân viên.

5.3.1 Khu đất xây dựng trường  

Khu đất xây dựng trường, ô quy hoạch ký hiệu TH-15, có tổng diện tích 223232m2, được phân thành các ô đất sau:

1) Ô đất xây dựng giảng đường, thư viện, hội trường, hiệu bộ (ô đất ký hiệu TH-15.CC1) có diện tích 16770m2. Tại đây xây dựng tổ hợp công trình: giảng đường nhỏ, giảng đường lớn, thư viện, hội trường và nhà hiệu bộ. Công trình cao 1- 7 tầng, mật độ xây dựng khoảng 32%;

2) Ô đất xây dựng viện, trung tâm nghiên cứu (ô đất TH-15.CC2) có diện tích khoảng 14599m2. Tại đây xây dựng tổ hợp công trình làm việc của các viện, trung tâm nghiên cứu. Công trình cao 3 tầng, mật độ xây dựng khoảng 30%;

3) Ô đất xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm (ô đất TH-15.CC3) có diện tích khoảng 14010m2. Tại đây xây dựng tổ hợp công trình làm việc, nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trung tâm dữ liệu liên quan đến lĩnh vực xây dựng cấp Quốc gia. Công trình cao 1-5 tầng, mật độ xây dựng khoảng 38%; 
4) Ô đất xây dựng nhà thực nghiệm (ô đất TH-15.CC4) có diện tích khoảng 5141m2. Tại đây xây dựng công trình thực nghiệm phục vụ cho việc đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Công trình cao 1 tầng, mật độ xây dựng khoảng 30%;

5) Ô đất xây dựng nhà và bãi thực nghiệm (ô đất TH-15.CC5) có diện tích khoảng 19950m2. Tại đây xây dựng nhà thực nghiệm kết hợp với các bãi thực nghiệm ngoài trời. Công trình cao 1 tầng, mật độ xây dựng khoảng 15%;

6) Ô đất xây dựng nhà ăn và câu lạc bộ của cán bộ công nhân viên (ô đất TH-15.CC6) có diện tích khoảng 6247m2. Tại đây xây dựng tổ hợp nhà ăn, câu lạc bộ cho cán bộ công nhân viên. Công trình cao 1 tầng, mật độ xây dựng khoảng 25%.

7) Ô đất xây dựng khu giáo dục thể chất, quốc phòng (ô đất TH-15.TDTT) có diện tích khoảng 32007m2. Tại đây xây dựng tổ hợp sân vận động (kết hợp sân cho giáo dục quốc phòng), sân tennis và công trình TDTT đa năng. Công trình có chiều cao 1 tầng, mật độ xây dựng khoảng 10%. Trong tương lai, khi sử dụng chung sân vận động của Khu Đô thị Đại học Nam Cao, khu đất xây dựng sân vận động của trường là quỹ đất dự trữ phát triển.

8) Ô đất xây dựng khu ký túc xá quy mô 3300 sinh viên, nhà ăn quy mô 800 chỗ, câu lạc bộ sinh viên; trạm y tế (ô đất TH-15.KTX) có diện tích khoảng 17234m2. Tại đây xây dựng tổ hợp các công trình ký túc xá, nhà ăn, câu lạc bộ sinh viên, trạm y tế, không gian bố trí cửa hàng văn phòng phẩm. Công trình cao 1-5 tầng, mật độ xây dựng khoảng 35%.

9) Các ô đất khu cây xanh vườn dạo gồm:

- Ô đất xây dựng khu cây xanh vườn dạo chính (ô đất TH-15.CX1) có diện tích khoảng 26850m2. Đây là khu đất cây xanh trung tâm của khu vực quy hoạch. Tại đây tạo lập một hồ nước cảnh quan có diện tích khoảng 19381m2. Tại phần đất cây xanh, vườn dạo còn lại xây dựng các công trình nghỉ chân, cao 1 tầng, mật độ xây dựng tối đa không quá 5%; 

- Ô đất cây xanh vườn dạo (ô đất TH-15.CX2) có diện tích khoảng 4421m2. Đây là dải cây xanh có vai trò vừa là cây xanh cách ly và cảnh quan dọc theo tuyến đường 68m tại phía Đông và các ô đất quy hoạch tại phía Bắc;

- Ô đất cây xanh vườn dạo (ô đất TH-15.CX3) có diện tích khoảng 9124m2. Đây là dải cây xanh có vai trò vừa là cây xanh cách ly và cảnh quan dọc theo tuyến  đường 68m tại phía Đông và đường 36m tại phía Nam;

- Ô đất cây xanh vườn dạo (ô đất TH-15.CX4) có diện tích khoảng 6622m2. Đây là dải cây xanh có vai trò vừa là cây xanh cách ly và cảnh quan dọc theo tuyến  đường 36m tại phía Nam và tuyến đường 27m tại phía Tây;

10) Ô đất xây dựng nhà để xe (ô đất TH-15.KT1) có diện tích khoảng 1292m2, là đất xây dựng công trình để xe đạp, xe máy cho sinh viên. Công trình có chiều cao 1 tầng, mật độ xây dựng khoảng 60%, quy mô cho khoảng 500 xe đạp, xe máy.

11) Ô đất xây dựng công trình đầu mối HTKT (ô đất TH-15.KT2) có diện tích khoảng 2444m2, là đất xây dựng công trình trạm phát điện dự phòng; trạm biến thế 22/0,4KV...

12) Đất xây dựng đường giao thông, bãi đỗ xe có diện tích khoảng 46521m2.

5.3.2 Khu đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên  

Khu đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên, ô quy hoạch ký hiệu OGV-03, có tổng diện tích 20702m2, được phân thành các ô đất sau:

1) Đất xây dựng nhà ở dạng nhà ở có vườn, gồm:

- Ô đất xây dựng nhà ở có vườn (ô đất OGV-03.NO1) có diện tích 2195m2;

- Ô đất xây dựng nhà ở có vườn (ô đất OGV-03.NO2) có diện tích 2195m2;

- Ô đất xây dựng nhà ở có vườn (ô đất OGV-03.NO3) có diện tích 2195m2;

- Ô đất xây dựng nhà ở có vườn (ô đất OGV-03.NO4) có diện tích 2195m2;

- Ô đất xây dựng nhà ở có vườn (ô đất OGV-03.NO5) có diện tích 1218m2;

- Ô đất xây dựng nhà ở có vườn (ô đất OGV-03.NO6) có diện tích 1218m2. Đây là ô đất dự kiến xây dựng nhà ở lưu trú cho cán bộ. 

Các ô đất được phân thành các lô đất ở có diện tích khoảng 100-120m2, công trình cao 2-3 tầng, mật độ xây dựng bên trong mỗi lô đất khoảng 70%.

Số dân cư dự kiến trong khu đất khoảng 386 người.

2) Đất cây xanh vườn dạo gồm:

- Ô đất cây xanh vườn dạo (ô đất OGV-03.CX1) có diện tích khoảng 571m2;

- Ô đất cây xanh vườn dạo (ô đất OGV-03.CX2) có diện tích khoảng 571m2;

- Ô đất cây xanh vườn dạo (ô đất OGV-03.CX3) có diện tích khoảng 266m2;

- Ô đất cây xanh vườn dạo (ô đất OGV-03.CX4) có diện tích khoảng 485m2;

- Ô đất cây xanh vườn dạo (ô đất OGV-03.CX5) có diện tích khoảng 485m2.

3) Đất đường giao thông nội bộ và bãi đỗ xe tập trung có diện tích khoảng 7108m2.
Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các ô đất trong phạm vi quy hoạch được tổng hợp trong bảng sau.

Quy hoạch sử dụng đất trong khu vực lập quy hoạch được trình bày trong bản vẽ QH-04B.

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC QUY HOẠCH

	TT
	Ký hiệu ô đất
	Chức năng sử dụng đất 
	Diện 

tích 

(m2)
	DT

XD

(m2)
	MĐ

XD 

(%)
	Số 

tầng 

(tầng)
	HS

SDĐ

(lần)
	 DT 

sàn (m2)
	Người

	1
	TH-15
	Khu vực xây dựng trường
	223232
	30088
	13,5
	1--7
	0,34
	76905
	 

	1.1
	TH-15.CC1
	Đất XD giảng đường, thư viện, hội trường, hiệu bộ 
	16770
	5366
	32
	1--7
	0,95
	15930
	 

	1.2
	TH-15.CC2
	Đất XD viện, trung tâm nghiên cứu
	14599
	2920
	20
	3
	0,60
	8759
	 

	1.3
	TH-15.CC3
	Đất XD phòng thí nghiệm trọng điểm
	14010
	5324
	38
	1--5
	1,33
	18633
	 

	1.4
	TH-15.CC4
	Đất XD nhà thực nghiệm
	5141
	1542
	30
	1
	0,30
	1542
	 

	1.5
	TH-15.CC5
	Đất XD nhà và bãi  thực nghiệm
	19950
	2993
	15
	1
	0,15
	2993
	 

	1.6
	TH-15.CC6
	Đất XD nhà ăn, CLB cán bộ CNV
	6247
	1562
	25
	1
	0,25
	1562
	 

	1.7
	TH-15.TDTT
	Đất XD khu giáo dục thể chất, quốc phòng
	32007
	3201
	10
	1
	0,10
	3201
	 

	1.8
	TH-15.KTX
	Đất XD khu ký túc xá, nhà ăn, CLB sinh viên, trạm y tế
	17234
	6032
	35
	1--5
	1,34
	23136
	 

	1.9
	TH-15.CX1
	Đất khu cây xanh vườn dạo chính 
	26850
	373
	1,39
	1
	0,01
	373
	 

	 
	 
	Mặt nước hồ
	19381
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Đất cây xanh đường dạo
	7469
	373
	5
	1
	0,05
	373
	 

	1.10
	TH-15.CX2
	Đất cây xanh vườn dạo
	4421
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	TH-15.CX3
	Đất cây xanh vườn dạo
	9124
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12
	TH-15.CX4
	Đất cây xanh vườn dạo
	6622
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13
	TH-15.KT1
	Đất XD nhà để xe
	1292
	775
	60
	1
	0,60
	775
	 


	1.14
	TH-15.KT2
	Đất XD công trình đầu mối HTKT
	2444
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15
	 
	Đất đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe
	46521
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	OGV-03
	Khu vực XD nhà ở CBCNV
	20702
	7851
	37,9
	2--3
	0,95
	19628
	386

	2.1
	OGV-03.NO1
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	1537
	70
	2,5
	1,75
	3841
	76

	2.2
	OGV-03.NO2
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	1537
	70
	2,5
	1,75
	3841
	76

	2.3
	OGV-03.NO3
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	1537
	70
	2,5
	1,75
	3841
	76

	2.4
	OGV-03.NO4
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	1537
	70
	2,5
	1,75
	3841
	76

	2.5
	OGV-03.NO5
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	1218
	853
	70
	2,5
	1,75
	2132
	42

	2.6
	OGV-03.NO6
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	1218
	853
	70
	2,5
	1,75
	2132
	42

	2.7
	OGV-03.CX1
	Đất cây xanh vườn dạo
	571
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	OGV-03.CX2
	Đất cây xanh vườn dạo
	571
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	OGV-03.CX3
	Đất cây xanh vườn dạo
	266
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	OGV-03.CX4
	Đất cây xanh vườn dạo
	485
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	OGV-03.CX5
	Đất cây xanh vườn dạo
	485
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	 
	Đất đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe
	7108
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	243934
	37939
	15,6
	1--7
	0,40
	96533
	386


5.4  TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 

5.4.1  Bố cục và tổ chức không gian kiến trúc toàn khu 

1) Tại khu vực xây dựng trường: 

- Khu đất xây dựng trường có 3 cổng ra vào, 2 cổng ra vào chính tại phía Đông và phía Nam. Đây cũng là nơi bố trí quảng trường dẫn tới các trục không gian chính và các trục đường tới các khu chức năng;

- Bố cục chung của khu vực quy hoạch về cơ bản hướng về hồ cảnh quan trung tâm, được phân chia bởi tuyến đường giao thông cơ giới rộng 15m và đường giao thông đi bộ rộng 7m, có cấu trúc không gian đa dạng, phong phú, hài hòa giữa phần đất xây dựng công trình, sân, diện tích cây xanh và mặt nước;
- Bố cục chung của khu vực quy hoạch là tổ hợp của các cụm công trình theo các nhóm chức năng, có mật độ xây dựng thấp, thấp tầng, bố trí xen kẽ trong các khu cây xanh;
- Khu đất quy hoạch có tổ chức không gian rõ ràng, hiện đại, song vẫn đảm bảo được tính linh hoạt, mềm mại theo bố cục của một khu công viên. 
2) Tại khu vực xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên: 

Bố cục và tổ chức không gian kiến trúc chính của khu vực xây dựng nhà ở là các dãy nhà ở thấp tầng, hình thành từ các lô đất ở dạng liên kế, chạy dọc theo các trục đường quy hoạch. Liên kết giữa các dãy nhà là hệ thống cây xanh vườn dạo.  

5.4.2   Bố cục và tổ chức không gian các khu vực trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng

1) Tại khu vực xây dựng trường: 

a) Khu vực xây dựng tập trung dọc theo đường quy hoạch rộng 68m tại phía Đông (từ Bắc xuống Nam): 

- Cụm công trình câu lạc bộ, nhà ăn cán bộ công nhân viên (ô đất TH-15.CC6) : Công trình chính có hình dáng tròn, như một điểm chuyển hướng không gian từ bên ngoài vào bên trong. Tổ hợp công trình cao 1 tầng, bố cục xung quanh một sân trong;
- Cụm công trình giảng đường lớn, giảng đường nhỏ; hội trường; thư viện; nhà hiệu bộ (ô đất TH-15.CC1): Tổ hợp công trình cao 1- 7 tầng bố cục xung quanh một sân lớn – sân tập trung trong các dịp lễ hội của nhà trường; Các công trình được liên kết với nhau bằng hệ thống hành lang cầu cao 1-4 tầng. Tổ hợp công trình quay về hướng Nam;

- Cụm công trình viện, trung tâm nghiên cứu (ô đất TH-15.CC2): Tổ hợp công trình cao 3 tầng, có bố cục kết thúc của không gian sân tập trung ở phía Bắc và mở ra phía Tây, ra phía hồ trung tâm;
- Cụm công trình Phòng thí nghiệm trọng điểm (ô đất TH-15.CC3): Tổ hợp công trình cao 1- 5 tầng tạo điểm nhấn của giao giữa hai trục đường 68m và đường 36m;

4 cụm công trình trên tạo ra hình ảnh mặt đứng bề thế, hiện đại của trường tại điểm nhìn từ phía tuyến đường 68m. 

b) Khu vực xây dựng tập trung dọc theo đường quy hoạch rộng 36m tại phía Nam (từ Đông sang Tây): 

- Cụm công trình Phòng thí nghiệm trọng điểm (ô đất TH-15.CC3): Tổ hợp công trình cao 1-5 tầng tạo điểm nhấn của giao giữa hai trục đường 68m và đường 36m;

- 3 Cụm công trình nhà và sân thí nghiệm 1 tầng (ô đất TH-15.CC4 và 5);

4 cụm công trình trên tạo ra hình ảnh mặt đứng của trường tại điểm nhìn từ phía tuyến đường 36m. 

c) Khu vực xây dựng tập trung dọc đường quy hoạch rộng 27m tại phía Tây:

- Cụm công trình ký túc xá, câu lạc bộ, nhà ăn sinh viên và trạm y tế (ô đất TH-15.KTX):  Tổ hợp công trình cao 1- 5 tầng, bố cục tạo thành các sân trong, liên kết các công trình với nhau bằng hành lang cầu và khu vực phụ trợ 1tầng.
Cụm công trình trên tạo ra hình ảnh mặt đứng của trường tại điểm nhìn từ phía tuyến đường 27m. 

d) Khu vực không gian mở tại khu cây xanh, hồ nước trung tâm:  

Đây là khu vực không gian mở, tạo tầm nhìn rộng về các khu vực xây dựng, hình thành tuyến không gian mặt đứng phía trong khu đất quy hoạch. 

2) Tại khu vực xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên: 

Khu vực trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và điểm nhìn quan trọng trong khu đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên là các công trình nhà ở (tại các ô đất OGV-03.NO1-4, bố trí liên tục dọc theo tuyến đường 28m, tạo thành tuyến phố. Đối với ô đất OGV-03.NO5 và OGV-03.NO5, nhà ở dạng nhà khối ghép tạo thành các khoảng trống giữa các dãy nhà, nhằm tăng cường mối liên hệ về không gian với khu đất xây dựng trường.

5.4.3 Quy định giải pháp thiết kế công trình  

1) Công trình tại khu vực xây dựng trường: 

Tổ hợp các cụm công trình xây dựng tại khu vực xây dựng trường (ô quy hoạch TH-15) có quy mô diện tích chiếm đất, diện tích sàn và các loại nhà được tổng hợp trong bảng sau:
BẢNG QUY ĐỊNH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH 
TRONG KHU XÂY DỰNG TRƯỜNG 
	
	
	Khu vực 
	Diện tích đất (m2)
	 Mật độ XD (%)
	 Tầng trung bình
	1 loại công trình
	Số loại công trình
	Tất cả công trình

	
	
	
	
	
	
	DT xây dựng (m2)
	DT sàn (m2)
	
	DT xây dựng (m2)
	DT sàn (m2)

	1
	TH-15
	Khu vực xây dựng trường
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1
	TH-15.CC1
	Khu XD giảng đường, thư viện, hội trường, hiệu bộ 
	16770
	32
	1--7
	 
	 
	 
	5366
	15930

	 
	 
	Nhà giảng đường nhỏ (56 lớp)
	 
	 
	4
	650
	2600
	2
	1300
	5200

	 
	 
	Nhà giảng đường lớn (7 phòng cho 100SV)
	 
	 
	2
	1070
	2140
	1
	1070
	2140

	 
	 
	Hội trường 400 chỗ
	 
	 
	1
	1120
	1120
	1
	1120
	1120

	 
	 
	Thư viện
	 
	 
	3
	1020
	2754
	1
	1020
	2754

	 
	 
	Hiệu bộ 
	 
	 
	7
	650
	4225
	1
	650
	4225

	 
	 
	Hành lang cầu
	 
	 
	1--4
	206
	 
	1
	206
	491

	1.2
	TH-15.CC2
	Khu XD viện, trung tâm nghiên cứu
	14599
	20
	3
	2920
	8759
	1
	2920
	8759

	1.3
	TH-15.CC3
	Khu XD phòng thí nghiệm trọng điểm
	14010
	38
	1--5
	5324
	18633
	1
	5324
	18633

	1.4
	TH-15.CC4
	Khu XD nhà thực nghiệm
	5141
	30
	1
	1542
	1542
	1
	1542
	1542

	1.5
	TH-15.CC5
	Khu XD nhà và bãi thực nghiệm
	19950
	15
	1
	2993
	2993
	1
	2993
	2993

	1.6
	TH-15.CC6
	Khu XD nhà ăn 400 chỗ, CLB cán bộ CNV
	6247
	25
	1
	1562
	1562
	1
	1562
	1562

	1.7
	TH-15.TDTT
	Khu XD khu giáo dục thể chất, quốc phòng
	32007
	10
	1
	3201
	3201
	1
	3201
	3201

	1.8
	TH-15.KTX
	Khu XD khu ký túc xá, nhà ăn, CLB sinh viên, trạm y tế
	17234
	35
	 
	 
	 
	 
	6032
	23136

	 
	 
	Khối ký túc xá (3300 sinh viên)
	 
	 
	5
	1060
	5300
	4
	4240
	20294

	 
	 
	Khối nhà ăn 800 chỗ, câu lạc bộ, trạm y tế 
	 
	 
	2
	1050
	2100
	1
	1050
	2100

	 
	 
	Khối hành lang, phụ trợ
	 
	 
	1
	742
	742
	1
	742
	742

	1.9
	TH-15.KT1
	Đất XD nhà để xe
	 
	 
	1
	775
	775
	1
	775
	775

	1.10
	TH-15.CX1
	Công trình XD trong khu cây xanh trung tâm
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	373
	373

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	30088
	76905


Các quy định chính về giải pháp thiết kế kiến trúc: 

- Mật độ xây dựng trong từng cụm công trình không vượt quá chỉ tiêu mật độ nêu trong bảng trên, để đảm bảo mật độ chung của toàn khu xây dựng trường khoảng 13,5% ;

- Chỉ giới xây dựng của các công trình cách trục đường nội bộ tối thiểu 6m. Chỉ giới xây dựng của các công trình cách các trục đường quy hoạch bên ngoài xác định trong bản vẽ quy hoạch chỉ giới đường đỏ kèm theo;

- Cao độ nền so với mặt sân khoảng 0,45m. Riêng công trình hội trường, cao độ nền so với mặt sân khoảng 1,2m để tận dụng làm sân khấu ngoài trời;

- Công trình có chiều cao 1- 7 tầng. Chiều cao của các tầng phụ thuộc vào chức năng sử dụng cụ thể của từng công trình; 

- Công trình sơn màu sáng, mái bằng. 

- Hàng rào: Đối với các ô đất tiếp giáp với đường, không sử dụng hàng rào đặc . Không sử dụng hàng rào phân chia ranh giới giữa các ô đất. Riêng với khu vực ký túc xá, sử dụng hàng rào (rỗng bằng cây xanh) ngăn chia với các khu vực khác để thuận tiện cho việc quản lý. 
2) Công trình nhà ở:

Công trình nhà ở được xây dựng tại ô quy hoạch OGV-03. Nhà ở dạng nhà ở có vườn, có tổng cộng 92 lô, gồm 3 loại lô đất:

- Lô đất có kích thước 8mx15m, diện tích khoảng 120m2, gồm 64 lô;

- Lô đất có kích thước 10mx15m, nằm tại góc đường, diện tích khoảng 137,5m2, gồm 8 lô; 

- Lô đất có kích thước 8,7mx14m, diện tích khoảng 121,8m2, gồm 20 lô

Tổng diện tích sàn ở khoảng 19628m2.

Quy mô dân số khoảng 386người, chỉ tiêu diện tích sàn ở khoảng 50m2/người.

BẢNG QUY ĐỊNH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

	 TT
	Vị trí 
	 Khu vực 
	 Diện tích đất
	 Mật độ XD (%)
	 Tầng trung bình
	 

1 lô đất
	 Số lô 
	Tất cả các lô đất 

	
	
	
	
	
	
	DT đất (m2)
	DT xây dựng (m2)
	DT sàn (m2)
	
	DT xây dựng (m2)
	DT sàn (m2)

	2
	OGV-03
	Khu vực XD nhà ở CBCNV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	OGV-03.NO1
	Khu xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1537
	3841

	 
	 
	Lô đất kích thước 8mx15m
	1920
	70
	2,5
	120
	84
	210
	16
	1344
	3360

	 
	 
	Lô đất kích thước 10mx15m
	275
	70
	2,5
	137,5
	96
	241
	2
	193
	481

	2.2
	OGV-03.NO2
	Khu xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1537
	3841

	 
	 
	Lô đất kích thước 8mx15m
	1920
	70
	2,5
	120
	84
	210
	16
	1344
	3360

	 
	 
	Lô đất kích thước 10mx15m
	275
	70
	2,5
	137,5
	96
	241
	2
	193
	481

	2.3
	OGV-03.NO3
	Khu xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1537
	3841


	 
	 
	Lô đất kích thước 8mx15m
	1920
	70
	2,5
	120
	84
	210
	16
	1344
	3360

	 
	 
	Lô đất kích thước 10mx15m
	275
	70
	2,5
	137,5
	96
	241
	2
	193
	481

	2.4
	OGV-03.NO4
	Khu xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1537
	3841

	 
	 
	Lô đất kích thước 8mx15m
	1920
	70
	2,5
	120
	84
	210
	16
	1344
	3360

	 
	 
	Lô đất kích thước 10mx15m
	275
	70
	2,5
	137,5
	96
	241
	2
	193
	481

	2.5
	OGV-03.NO5
	Khu xây dựng nhà ở có vườn
	1218
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	853
	2132

	 
	 
	Lô đất kích thước 8,7mx14m
	1218
	70
	2,5
	121,8
	85,26
	213,15
	10
	852,6
	2131,5

	2.6
	OGV-03.NO6
	Khu xây dựng nhà ở có vườn
	1218
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	853
	2132

	 
	 
	Lô đất kích thước 8,7mx14m
	1218
	70
	2,5
	121,8
	85,26
	213,15
	10
	852,6
	2131,5

	 
	 
	Tổng cộng
	11216
	70
	2,5
	 
	 
	 
	92
	7851
	19628


Các quy định chính về giải pháp thiết kế kiến trúc: 
- Mật độ xây dựng trong lô đất khoảng 70%, đảm bảo mật độ xây dựng chung cho toàn ô quy hoạch khoảng 37,9%.

- Chỉ giới xây dựng cách các trục đường quy hoạch 3m, cách tường rào phía sau lô đất 2m; 
- Công trình có chiều cao 2-3 tầng. Nhà mái dốc. Cao độ nền so với mặt sân khoảng 0,45m (cao độ san nền theo quy hoạch). Cao độ sàn tầng 1 khoảng 3,6m. 
- Nhà sơn màu sáng. Không sử dụng hàng rào đặc ở phía mặt tiếp giáp với đưòng. 

- Để đảm bảo tính đồng bộ trong kiến trúc, tất cả công trình nhà ở đều được thiết kế theo những mẫu nhất định..
3) Khu cây xanh vườn hoa:

a) Khu cây xanh vườn hoa trong khu đất xây dựng trường: 
Đất cây xanh trong khu vực xây dựng trường bao gồm 2 loại: Đất cây xanh vườn dạo xây dựng tập trung thành một khu vực và đất cây xanh vườn hoa nằm xen kẽ giữa các cụm công trình. 

Thống kê diện tích cây xanh trong khu đất xây dựng trường được tổng hợp trong bảng sau:

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH CÂY XANH TRONG KHU VỰC XÂY DỰNG TRƯỜNG 
	TT
	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích

 xây dựng 
	Diện tích 

sân đường 
	Diện tích 

cây xanh 

	
	
	
	
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Diện tích (m2)

	1
	TH-15
	Khu vực xây dựng trường
	223232
	 
	30088
	 
	93335
	 
	89745

	1.1
	TH-15.CC1
	Đất XD giảng đường, thư viện, hội trường, hiệu bộ 
	16770
	32
	5366
	38
	6373
	30
	5031

	1.2
	TH-15.CC2
	Đất XD viện, trung tâm nghiên cứu
	14599
	20
	2920
	20
	2920
	60
	8759

	1.3
	TH-15.CC3
	Đất XD phòng thí nghiệm trọng điểm
	14010
	38
	5324
	20
	2802
	42
	5884

	1.4
	TH-15.CC4
	Đất XD nhà thực nghiệm
	5141
	30
	1542
	40
	2056
	30
	1542

	1.5
	TH-15.CC5
	Đất XD nhà và bãi thực nghiệm
	19950
	15
	2993
	70
	13965
	15
	2993

	1.6
	TH-15.CC6
	Đất XD nhà ăn, CLB cán bộ CNV
	6247
	25
	1562
	30
	1874
	45
	2811

	1.7
	TH-15.TDTT
	Đất XD khu giáo dục thể chất, quốc phòng
	32007
	10
	3201
	30
	9602
	60
	19204

	1.8
	TH-15.KTX
	Đất XD khu ký túc xá, nhà ăn, CLB sinh viên, trạm y tế
	17234
	35
	6032
	20
	3447
	45
	7755

	1.9
	TH-15.CX1
	Đất khu cây xanh vườn dạo chính 
	26850
	 
	373
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mặt nước hồ (tính quy đổi DT cây xanh 50%)
	19381
	 
	0
	 
	 
	50
	9691

	 
	 
	Đất cây xanh đường dạo
	7469
	5
	373
	5
	373
	90
	6722

	1.10
	TH-15.CX2
	Đất cây xanh vườn dạo
	4421
	 
	0
	5
	221
	95
	4200

	1.11
	TH-15.CX3
	Đất cây xanh vườn dạo
	9124
	 
	0
	5
	456
	95
	8668

	1.12
	TH-15.CX4
	Đất cây xanh vườn dạo
	6622
	 
	0
	5
	331
	95
	6291

	1.13
	TH-15.KT1
	Đất XD nhà để xe
	1292
	60
	775
	25
	323
	15
	194

	1.14
	TH-15.KT2
	Đất XD công trình đầu mối HTKT
	2444
	 
	0
	-
	2444
	 
	 

	1.15
	 
	Đất đường GT nội bộ, bãi đỗ xe
	46521
	 
	0
	 
	46521
	 
	 


(Bảng thống kế trên được tính toán trên cơ sở quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và quy hoạch kiến trúc cảnh quan của đồ án. Diện tích hồ được tính quy đổi 50% ra diện tích cây xanh)

Tổng diện tích đất cây xanh trong khu vực xây dựng trường khoảng 89745m2, chiếm tỷ lệ 40,2% diện tích khu đất xây dựng trường. 

Cây xanh trong khu vực được phân làm hai loại chính: Cây xanh có vai trò chính là cây xanh cách ly và cây xanh cảnh quan. Cây xanh cách ly được bố trí thành các dải tại các ô đất TH-15.CX2; CX3 và CX4.
Hồ nước cảnh quan trong ô đất TH-15.CX1 có diện tích khoảng 19381m2, cao độ mặt nước cảnh quan khoảng 3,0m. Hồ được kè thoải tạo điều kiện cho mặt đất lan đến mép nước. Để tạo mặt nước hồ sạch, nước mưa thu gom từ các tuyến cống không đổ trực tiếp xuống hồ; hồ được nối thông với hệ thống cống thoát nước mưa bằng đập điều tiết , chỉ cho nước chảy tràn. 

Hệ thống cây xanh tạo bóng mát được bố trí dọc theo các trục đường cơ giới và xe đạp và đi bộ, đảm bảo cho các tuyến giao thông đều có bóng mát, đặc biệt về buổi chiều. Ưu tiên trồng các loại ăn quả có bóng mát.

Hệ thống cây xanh cảnh quan được lựa chọn loại phù hợp để thuận tiện cho việc chăm sóc, xanh tươi suốt bốn mùa. 

b) Khu cây xanh vườn hoa trong khu đất xây dựng nhà ở: 

Đất cây xanh vườn dạo trong khu đất xây dựng nhà ở có diện tích khoảng 2378m2, đạt chỉ tiêu 6m2 cây xanh/người. Đất cây xanh phân thành 5 khu (ô đất OGV-03.CX1 – 5) xen kẽ trong các dãy nhà ở. Tại đây trồng cây bóng mát, cây xanh cảnh quan, thảm cỏ, sân tập thể thao cho người dân trong khu vực. 

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH CÂY XANH TRONG KHU VỰC XÂY DỰNG NHÀ Ở  
	TT
	Ký hiệu
	Tên khu đất
	Diện tích (m2)
	Ghi chú

	1
	OGV-03.CX1
	Khu cây xanh vườn dạo
	571
	

	2
	OGV-03.CX2
	Khu cây xanh vườn dạo
	571
	

	3
	OGV-03.CX3
	Khu cây xanh vườn dạo
	266
	

	4
	OGV-03.CX4
	Khu cây xanh vườn dạo
	485
	

	5
	OGV-03.CX5
	Khu cây xanh vườn dạo
	485
	

	
	
	Tổng cộng
	2378
	


Thiết kế đô thị toàn bộ khu vực lập quy hoạch (phối cảnh, tiểu cảnh, mặt đứng khai triển) được trình bày trong bản vẽ QH-06.

5.5  QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

5.5.1 Quy hoạch hệ thống giao thông 

1) Nguyên tắc thiết kế:

- Hệ thống giao thông được thiết kế, phù hợp với hệ thống giao thông trong đồ án quy hoạch phân khu Khu Đô thị Đại học Nam Cao đã được phê duyệt. 
- Khu đất quy hoạch được giới hạn bởi tuyến đường liên khu vực rộng 68m tại phía Đông, tuyến đường khu vực rộng 28m tại phía Bắc, tuyến đường khu vực rộng 27m tại phía Tây và tuyến đường chính khu vực rộng 36m tại phía Nam. Bản vẽ giao thông trong khu đất chủ yếu đề xuất phương án cụ thể tổ chức mạng lưới đường nội bộ, phù hợp nhu cầu, đề xuất bố cục phân khu chức năng và bố trí công trình.

 2) Giải pháp thiết kế

a) Cổng ra vào:  

Tại khu đất xây dựng trường: dự kiến xây dựng 3 cổng ra vào tại tuyến đường 68m, 28m và 36m.
Tại khu đất xây dựng nhà ở: bố trí hai điểm đấu nối đường giao thông nội bộ với tuyến đường quy hoạch rộng 28m bên ngoài khu đất quy hoạch.

b) Hệ thống đường giao thông: 

- Đường giao thông trong khu đất xây dựng trường gồm: 

. Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 30m, gồm lòng đường rộng 7mx2, giải phân cách rộng 16m. Đây là các trục đường có vai trò là trục tổ hợp chính nối từ cổng ra vào đến các khu chức năng chính;

. Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 15m, gồm lòng đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m. Đây là tuyến đường chủ yếu dành cho xe cơ giới; Trên vỉa hè trồng cây xanh, khoảng cách mỗi cây 7-10m;

. Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 7m. Đây là tuyến đường chủ yếu dành cho người đi bộ. 

Ngoài ra trong khu vực quy hoạch còn có các tuyến đường đi dạo rộng 1,5m, 3m và 6m.

- Đường giao thông trong khu đất xây dựng nhà ở gồm: Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 13m, gồm lòng đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

c) Hệ thống bãi đỗ xe: 

Xây dựng 8 bãi đỗ xe tập trung có tổng diện tích khoảng 8739m2, quy mô cho khoảng 350 xe. Các bãi đỗ xe bố trí kề liền các cổng ra vào. Trong từng lô đất xây dựng công trình có các bãi đỗ xe riêng đảm bảo yêu cầu sử dụng. 

d) Định vị mạng lưới đường và cao độ nền đường:

Mạng lưới đường phân chia các ô đất xây dựng (rộng 7m trở lên) được định vị tại tim đường. Cao độ của các tim đường được ghi trực tiếp trong bản vẽ. 
Quy hoạch hệ thống giao thông và chỉ giới xây dựng đường được trình bày trong bản vẽ QH-07A và 07B kèm theo.
BẢNG TỔNG HỢP  KHỐI  LƯỢNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG

	TT
	Loại
	Ký hiệu
	Khối lượng
	Chiều rộng mặt cắt ngang điển hình (m)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Lòng đường
	Phân cách
	Vỉa hè
	

	1
	Đường giao thông (m)
	 
	3819
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đường giao thông rộng 30,0m
	 7 - 7
	288
	7,0x2
	16,0
	 
	 

	1.2
	Đường giao thông rộng 15,0m
	 8 - 8
	1117
	7,0
	 
	4,0x2
	 

	1.3
	Đường giao thông rộng 13,0m
	 9 - 9
	509
	7,0
	 
	3,0x2
	 

	1.4
	Đường giao thông rộng 7,0m
	 10 - 10
	1905
	7,0
	 
	 
	 

	2
	Bãi đỗ xe (m2)
	 
	8739
	 
	 
	 
	350 xe ô tô

	2.1
	P1
	 
	1613
	 
	 
	 
	

	2.2
	P2
	 
	1613
	 
	 
	 
	

	2.3
	P3
	 
	1613
	 
	 
	 
	

	2.4
	P4
	 
	2005
	 
	 
	 
	

	2.5
	P5
	 
	1155
	 
	 
	 
	

	2.6
	P6
	 
	185
	 
	 
	 
	

	2.7
	P7
	 
	185
	 
	 
	 
	

	2.8
	P8
	 
	370
	 
	 
	 
	

	3
	Nhà để xe đạp, xe máy (m2 sàn)
	
	775
	
	
	
	560 xe đạp, xe máy


(Khối lượng xây dựng hệ thống giao thông chỉ là tạm tính, cụ thể sẽ xác định trong dự án đầu tư xây dựng.)

5.5.2  Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền

1) Nguyên tắc  thiết kế:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, phù hợp hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Khu Đô thị Đại học Nam Cao đã được phê duyệt về phân chia lưu vực tiêu nước, các tuyến cống thu gom nước của khu vực quy hoạch và cao độ san nền. Trong đồ án chủ yếu cụ thể hóa, trên cơ sở bố trí các tuyến đường nội bộ. 

- Theo quy hoạch phân khu, nước mưa trong khu vực lập quy hoạch được thu gom đổ vào tuyến cống D1500 tại phía Bắc, chảy về tuyến mương tiêu cấp 1 (phía Tây khu vực lập quy hoạch, dọc đường sắt) đổ ra trạm bơm Lạc Tràng ra sông Châu.

- Trong khu vực lập quy hoạch dự kiến bố trí một hồ cảnh quan, để đảm bảo độ sạch của hồ cảnh quan, không đổ nước mưa trực tiếp từ các tuyến cống vào hồ.

- Cao độ san nền cho khu đất quy hoạch được tính toán trên cơ sở các cao độ khống chế tại tim của 4 tuyến đường xung quanh với cao độ 3,8-3,85m.

2) Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực lập quy hoạch gồm: Hệ thống cống tròn thoát nước có kích thước D600 và D800; Hệ thống cống hộp thoát nước có kích thước B600xH600; Hệ thống cống hộp thoát nước có nắp đan có kích thước B600; B800; B100; B1200; B1400.

- Dọc theo các tuyến cống chính xây dựng các giếng thu, giếng thăm để thu nước mặt nền vào hệ thống cống. Khoảng cách các giếng thu trung bình khoảng 40m.

- Hồ cảnh quan: có diện tích 19381m2. Cao độ mực nước hồ khoảng 3m, cách cao độ các tuyến đường tại các mép hồ 0,8m (cao độ đường xung quanh hồ 3,8m). Hồ có độ sâu dự kiến khoảng 2,3m, tương đương với cao độ đáy hồ 0,7m (phù hợp với cao độ đáy của các ao hiện có trong lưu vực).

Toàn bộ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa được trình bày trong bản vẽ Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền (QH-08A).

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Ghi chú

	1
	Cống tròn thoát nước 
	m
	480
	 

	 
	D600
	
	423
	 

	 
	D800
	
	57
	 

	2
	Cống hộp thoát nước 
	m
	23
	 

	 
	B600H600
	
	23
	 

	3
	Cống hộp thoát nước mưa nắp đan
	m
	3373
	 

	 
	B600
	
	2052
	Độ sâu đầu H=0,6m

	 
	B800
	
	608
	Độ sâu đầu H=0,8m

	 
	B1000
	
	107
	Độ sâu đầu H=1,0m

	 
	B1200
	
	241
	Độ sâu đầu H=1,5m

	 
	B1400
	
	365
	Độ sâu đầu H=1,8m

	4
	Giếng thăm
	cái
	88
	 

	 
	D600
	
	56
	 

	 
	D800
	
	14
	 

	 
	D1000
	
	3
	 

	 
	D1200
	
	6
	 

	 
	D1400
	
	9
	 

	5
	Giếng thu nước mưa 
	cái
	13
	 

	6
	Miệng xả
	cái
	3
	 

	 
	D600
	
	1
	 

	 
	D1200
	
	1
	 

	 
	D1400
	
	1
	 

	7
	Hồ nước cảnh quan
	m2
	19381m2
	Cao độ mực nước 3,0m


(Khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước mưa chỉ là tạm tính, cụ thể sẽ xác định trong dự án đầu tư xây dựng.)

3) Quy hoạch san nền:

Nền trong các ô đất được san tạo mái dốc i ( 0,004 ra hồ. Thiết kế san nền trong đồ án chủ yếu là là giải pháp san nền sơ bộ để tạo mặt bằng. Trong giai đoạn thiết kế xây dựng tiếp sau sẽ san nền hoàn thiện để phù hợp với cao độ sân, đường, hệ thống thoát nước và tổ chức kiến trúc cảnh quan sân vườn. 

Cao độ san nền trong khu vực quy hoạch khoảng 3,8-3,95m.

Trước khi san nền cần tiến hành nạo vét lớp đất hữu cơ và thu gom lại để sử dụng cho việc trồng cây trong khu vực cây xanh vườn dạo.

Khối lượng đắp là chủ yếu, tổng khối lượng đào đắp là: 545088m3.

5.5.3 Quy hoạch hệ thống cấp nước

1) Tính toán nhu cầu dùng nước:

BẢNG CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN NHU CẦU NƯỚC

	TT
	Loại nhu cầu
	Đơn vị
	Chỉ tiêu 
	Ghi chú

	1
	Nhà ở 
	m3/người ngày đêm
	0,2
	

	2
	Công trình công cộng, dịch vụ
	m3/m2sàn ngày đêm
	0,002
	

	3
	Tưới cây
	m3/ m2.ngày đêm
	0,003
	

	4
	Rửa đường
	m3/ m2.ngày đêm
	0,0005
	

	5
	Nước dự phòng
	%
	25
	

	
	Hệ số không điều hoà :
	
	
	

	
	Kngày
	
	1,4
	Nước dự phòng : 1

	
	Kgiờ
	
	1,2
	Nước dự phòng : 1


Nhu cầu dùng nước trong toàn khu vực lập quy hoạch: Qtb: 435m3/ngày đêm; Qmax: 574m3/ngày đêm. 

2) Nguyên tắc và giải pháp thiết kế:

- Hệ thống cấp nước cho khu đất quy hoạch được thiết kế phù hợp với hệ thống cấp nước trong quy hoạch phân khu Khu Đô thị Đại học Nam Cao đã được phê duyệt. 

- Nguồn cấp nước: cấp từ tuyến ống phân phối D150 đi ngầm tại trục đường 36m, phía Nam khu vực quy hoạch.
- Nước từ tuyến ống phân phối dẫn đến bể chứa. Từ đây nước được bơm đến từng công trình. 

- Hệ thống cấp nước trong khu vực lập quy hoạch gồm:

. Hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ: D110; D75; D63 và D40, chạy dọc theo các tuyến đường nội bộ đến các hộ tiêu thụ;

. Bể chứa có công suất 600m3, đảm bảo cung cấp 100% nhu cầu dùng nước trong ngày; 
. Trạm bơm tăng áp đảm bảo cấp nước đến công trình cao 7 tầng.
Bể chứa và trạm bơm tăng áp được bố trí tại ô đất TH-15.KT2

. Nguồn nước cứu hoả: nước trong hồ cảnh quan của khu đất quy hoạch.

Toàn bộ định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước được trình bày trong bản vẽ Quy hoạch hệ thống cấp nước QH-08B.

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Đường ống cấp nước
	m
	2882
	 

	 
	D110
	 
	334
	 

	 
	D75
	 
	1572
	 

	 
	D63
	 
	87
	 

	 
	D40
	 
	887
	 

	2
	Trạm bơm tăng áp
	trạm
	1
	 

	3
	Bể chứa nước 600m3
	cái
	1
	 


(Khối lượng xây dựng hệ thống cấp nước chỉ là tạm tính, cụ thể sẽ xác định trong dự án đầu tư xây dựng.)

5.5.4 Quy hoạch hệ thống cấp điện 

1) Tính toán nhu cầu phụ tải: 

BẢNG CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN NHU CẦU DÙNG ĐIỆN

	TT
	Loại hộ dùng điện
	Đơn vị
	Chỉ tiêu dùng điện
	Hệ số không điều hoà Kđt

	1
	Nhà ở thấp tầng
	KW/hộ
	4
	0,7

	2
	Văn phòng, dịch vụ
	KW/m2 sàn
	0,025
	0,5

	3
	Trường đại học
	KW/m2 sàn
	
	

	4
	Công viên, cây xanh, vườn dạo
	KW/ha
	25
	1

	3
	Đất đường giao thông
	KW/ha
	12
	1






Nhu cầu cấp điện cho khu vực lập quy hoạch là: Ptt = 1737KW; Stt =  1930KVA.

 
2) Nguyên tắc và giải pháp thiết kế:

- Hệ thống cấp điện cho khu đất quy hoạch được thiết kế phù hợp với hệ thống cấp nước trong quy hoạch phân khu Khu Đô thị Đại học Nam Cao đã được phê duyệt. 

- Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho khu vực lập quy hoạch được cấp từ tuyến cáp trung thế 22KV đi ngầm tại tuyến đường quy hoạch rộng 27m tại phía Tây. 

- Hệ thống cấp điện trong khu vực lập quy hoạch gồm:

. Tuyến điện trung thế 22kV đi ngầm dọc theo tuyến đường quy hoạch đến trạm biến thế của khu vực quy hoạch;
. Trạm biến thế 22KV/0,4 KV, công suất 2x1000KVA. Trạm dạng trạm xây, bố trí tại ô đất TH-15.KT2;
. Trạm phát điện dự phòng, công suất 1000KVA có khả năng đáp ứng được 60% nhu cầu phụ tải. Trạm bố trí tại ô đất TH-15.KT2;
. Các tuyến hạ thế 0,4KV sinh hoạt và chiếu sáng đường đi ngầm dọc theo tuyến đường quy hoạch vào từng ô đất xây dựng công trình. 

- Chiếu sáng các tuyến đường chính dùng đèn thuỷ ngân cao áp, tim cột cách bó vỉa 0,5 m. Độ cao đặt đèn 12 m, khoảng cách các cột 30m - 35m. Chiếu sáng cảnh quan khu vực cây xanh, vườn hoa, đường dạo sẽ tiếp tục được cụ thể hoá trong các bước thiết kế tiếp theo. 

Việc đấu nối hệ thống cấp điện của khu vực, mạng lưới cũng như công suất trạm hạ thế sẽ tiếp tục được cụ thể hoá trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, do cơ quan quản lý chuyên ngành quyết định. 

Toàn bộ hệ thống cấp điện cho khu vực quy hoạch được trình bày trong bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện QH-05E.

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

	TT
	Hạng mục 

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Tuyến trung thế 22kV
	m
	353
	 

	2
	Trạm biến áp chuyên dụng 22/0,4kV
	trạm
	1
	Công suất 2x1000 KVA

	3
	Trạm phát điện diezel dự phòng
	trạm
	1
	Công suất 1000KVA

	4
	Tuyến hạ thế 0,4kV sinh hoạt
	m
	2286
	 

	5
	Tuyến hạ thế 0,4kV chiếu sáng
	m
	5133
	 

	6
	Đèn cao áp
	cái
	137
	Chiếu sáng đường, sân vận động

	7
	Đèn trang trí
	cái
	39
	Chiếu sáng sân vườn


5.5.5   Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc 

1) Tính toán nhu cầu điện thoại cố định thuê bao: 

Nhu cầu điện thoại cố định thuê bao được tính toàn với chỉ tiêu:

- Công trình nhà ở: 1 máy/hộ;

- Công trình công cộng, dịch vụ trong trường 300- 500m2 sàn/máy



Nhu cầu điện thoại cố định thuê bao cho khu vực lập quy hoạch là 221 số.

2) Nguyên tắc và giải pháp thiết kế: 

- Hệ thống thoát thông tin liên lạc khu đất quy hoạch được thiết kế phù hợp với hệ thống thông tin liên lạc trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị Đại học Nam Cao đã được phê duyệt; 

- Nhu cầu điện thoại cố định thuê bao trong khu vực lâp quy hoạch được đáp ứng từ tủ cáp MDF11-2000 số, bố trí tại ô quy hoạch CC-02 (phía Bắc khu vực quy hoạch);

- Từ tủ cáp xây dựng các tuyến cáp nhánh đi ngầm dọc theo các trục đường quy hoạch tới từng lô đất xây dựng.

Hệ thống thông tin liên lạc cụ thể do cơ quan quản lý chuyên ngành quyết định. Toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc được trình bày trong bản vẽ QH-08D.

5.5.6 Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

1) Tính toán nhu cầu xử lý nước thải, rác thải:

Tiêu chuẩn tính toán khối lượng nước thải, rác thải theo bảng sau:

BẢNG CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG NƯỚC THẢI, RÁC THẢI PHẢI XỬ LÝ 

	TT
	Loại nhu cầu
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Nước thải 
	
	

	1.1
	Nước thải sinh hoạt, công cộng
	
	100% khối lượng nước cấp 

	2
	Rác thải 
	
	

	2.1
	Rác sinh hoạt 
	kg/người.ngày đêm
	1,3

	2.2
	Rác công cộng 
	kg/m2sàn.ngày đêm
	0,01

	2.3
	Rác cây xanh, đường
	kg/ha.ngày đêm
	100


Nhu cầu phải xử lý nước thải của khu vực quy hoạch là 289m3/ngày đêm. Tổng khối lượng rác thải khu vực lập quy hoạch khoảng 2,1T/ngày.đêm.

2) Nguyên tắc và giải pháp thiết kế:
- Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường khu đất quy hoạch được thiết kế phù hợp với hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị Đại học Nam Cao đã được phê duyệt; 

- Hệ thống thoát nước thải là hệ thống cống riêng, được xây dựng hoàn toàn mới. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại tại các công trình sẽ được thu gom đổ vào các tuyến cống chạy dọc theo các trục đường quy hoạch xung quanh khu đất quy hoạch tới trạm xử lý nước thải của Khu Đô thị. 

- Nước thải tại khu đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên (ô quy hoạch OGV-03) được thu gom vào tuyến cống D300 đổ vào tuyến cống D300 chạy dọc theo tuyến đường quy hoạch rộng 28m (tại phía Bắc khu vực quy hoạch).

- Nước thải tại khu vực ký túc xá ( ô đất TH-15.KTX) và khu vực xây dựng nhà và bãi thực nghiệm (ô đất TH-15.CC4 và TH-15.CC5) được thu gom đổ vào tuyến cống D400 tại tuyến đường rộng 36m (tại phía Nam khu vực quy hoạch).

- Nước thải tại các ô đất còn lại được thu gom đổ vào tuyến cống D400 tại tuyến đường rộng 68m (tại phía Đông khu vực quy hoạch).

- Rác thải trong khu đất xây dựng khu nhà ở được hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển về nơi quy định của thành phố. Rác thải tại khu vực xây dựng trường được thu gom tập trung tại ô đất kỹ thuật ( ô đất TH-15.KT2), sau đó được vận chuyển về nơi quy định của thành phố.

Dọc theo tuyến đường nội bộ chính (đường 7m) đặt các thùng rác nhỏ có nắp kín với khoảng cách 50m/thùng.

Toàn bộ hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường cho khu vực quy hoạch được trình bày trong bản vẽ quy hoạch QH-08E.

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI 

VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Đường ống thoát nước thải 
	m
	1553
	 

	1,1
	D300
	"
	1553
	Cống tròn thoát nước thải

	2
	Giếng thăm, ga thu
	Giếng
	120
	 

	2.1
	Giếng thăm thoát nước thải
	"
	66
	 

	2.2
	Ga thu nước thải
	"
	54
	 


(Khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước thải chỉ là tạm tính, cụ thể sẽ xác định trong dự án đầu tư xây dựng.)

5.5.7 

Đánh giá môi trường chiến lược 

1) Hiện trạng môi trường khu vực:

a) Điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn, hệ sinh thái và đa dạng sinh học:

- Điều kiện khí hậu: Khu vực lập quy hoạch có điều kiện khí hậu đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ;

- Điều kiện địa chất, thủy văn: Khu vực quy hoạch chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Châu và hệ thống kênh mương tưới, tiêu nước phục vụ nông nghiệp.

- Hệ sinh thái và đa dạng sinh học: hệ sinh thái phổ biến của khu vực canh tác nông nghiệp, không có hệ sinh thái tự nhiên cần bảo tồn, tôn tạo.

b) Các tai biến địa chất, úng ngập, lũ lụt:  Tại đây không có các hiện tượng tai biến địa chất  (trượt, sạt lở đất, động đất).  Khu vực lập quy hoạch thuộc tiểu vùng có địa hình thấp của huyện Duy Tiên với cao độ nền trung bình khoảng 1,3 đến 1,6m , có thể xảy ra úng ngập cục bộ khi có mưa lớn. 

c) Sử dụng tài nguyên: Tài nguyên đáng kể nhất trong khu vực lập quy hoạch là tài nguyên đất ruộng, vườn với tổng diện tích khoảng 203076m2, chiếm khoảng 83,25% diện tích khu đất quy hoạch. Quỹ đất này đang được chuyển đổi để trở thành đất có giá trị kinh tế cao hơn - đất đô thị.  Tại đây không có tài nguyên về lâm nghiệp, khoáng sản. 

d) Chất lượng đất, chất lượng nước, chất lượng không khí, tiếng ồn: Trong khu vực quy hoạch mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt, ô nhiễm đất tương tự như các khu vực canh tác nông nghiệp khác, chủ yếu ô nhiễm mức độ nhẹ do sử dụng thuốc trừ sâu.  Tại đây chưa nảy sinh các vấn đề về thu gom và xử lý chất thải. 

e) Các vấn đề xã hội và văn hóa, di sản: Đất nông nghiệp trong khu vực quy hoạch là đất của khoảng 120 lao động nông nghiệp. Việc thu hồi đất phục vụ quá trình thực hiện quy hoạch ảnh hưởng đến an sinh xã hội của người dân bị mất đất.

f) Các vấn đề về môi trường của khu vực có liên quan::

- Xung quanh khu vực lập quy hoạch là các tuyến đường giao thông cấp đô thị và khu vực, đây là nguồn gây ồn cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và nguồn gây ô nhiễm không khí (bụi, khí thải);

- Phía Bắc của khu vực quy hoạch là các ô quy hoạch CC-02 có chức năng công cộng, dịch vụ và ô quy hoạch CX-06 có chức năng là đất cây xanh. Hai ô đất này có chức năng tương tự như của khu vực lập quy hoạch, không có tác động xấu về môi trường cảnh quan.

2) Các vấn đề về môi trường đã được giải quyết trong đề xuất quy hoạch: 
a) Giảm thiếu tiếng ồn giao thông của các tuyến đường xung quanh đối với các khu giảng đường, thư viện, trung tâm nghiên cứu:

Đảm bảo khoảng cách cách ly hợp lý thông qua đề xuất về khoảng xây lùi cách lộ giới: 

- Với tuyến đường 68m tại phía Đông:

. Khối thư viện, trung tâm nghiên cứu: Khoảng cách cách ly so với lộ giới tuyến đường 68m = 20m (khoảng xây lùi cách lộ giới đường 68m) + 15m (chiều rộng tuyến đường nội bộ) + 6m (khoảng xây lùi cách đường nội bộ)= 41m;

- Khối các giảng đường bố trí lùi sâu hơn vào phía trong ô đất, cách lộ giới đường 68m khoảng 130m;

- Với tuyến đường 36m tại phía Nam: 

. Đối với khối các nhà thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu: Khoảng cách cách ly so với lộ giới tuyến đường 36m = 14m (chiều rộng của tuyến mương dọc đường) + 20m (khoảng cách cách ly tuyến mương)+ 15m (chiều rộng đường nội bộ) + 6m (khoảng xây lùi cách đường nội bộ) = 55m.

b) San nền, tránh úng lụt cục bộ: Cao độ san nền trong khu vực được tôn nền theo quy hoạch phân khu với cao độ khoảng 3,8-3,8m. Sử dụng hồ cảnh quan trong khu vực để trữ nước mưa trong trường hợp úng lụt cục bộ. 

c) Thu gom và xử lý chất thải:

Nước thải trong khu vực quy hoạch sau khi được xử lý cục bộ tại từng công trình được thu gom hoàn toàn (tính bằng 100% nhu cầu nước cấp), được xử lý cục bộ tại từng công trình trước khi đổ vào tuyến cống chung của khu vực quy hoạch chảy ra tuyến cống của Khu Đô thị Đại học Nam Cao.

Rác thải trong khu vực quy hoạch được hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển về nơi quy định của thành phố.

3) Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục tác động, lập kế hoạch giám sát môi trường:

a) Trong giai đoạn xây dựng: :

Ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình xây dựng đến điều kiện môi trường thường xảy ra trong lĩnh vực: 

- Ô nhiễm môi trường khí do bụi từ việc vận chuyển đất đắp nền tại các công trường xây dựng và do đào bới xây dựng đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

- Tiếng ồn do máy móc thi công và xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào khu vực;

- Ô nhiễm nguồn nước do các phế thải xây dựng;

Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường:

- Đẩy nhanh tốc độ thi công xây dựng.

- Phải tiến hành đồng bộ giữa xây dựng giao thông và hệ thống HTKT khác, tránh hiện tượng vừa làm đường xong lại đào bới để làm tuyến hạ tầng kỹ thuật khác. Các dự án hạ tầng kỹ thuật phải được tiến hành có trọng điểm theo từng khu vực, tránh làm tràn lan, kéo dài thời gian và phải có biện pháp để hạn chế bụi, tiếng ồn khi thi công.

- Các xe chở vật liệu phải được che phủ theo đúng các quy định của Nhà nước. Vật liệu tập kết tại công trường cũng cần phải che phủ để tránh gió cuốn vào không khí.  Tuyến đường ra vào khu vực thi công cần được phun nước thường xuyên (đặc biệt là trong những ngày thời tiết hanh khô) để hạn chế tối đa bụi.

- Tại các công trường xây dựng giáp với các khu vực dân cư hiện có (tại phía Nam khu vực quy hoạch), việc sử dụng các máy móc thiết bị gây ồn phải giới hạn trong giờ làm việc (6 giờ đến 18 giờ). Xây dựng tường chắn âm cho các thiết bị có độ ồn cao. Phương tiện thi công cần được lựa chọn, tránh sử dụng các thiết bị, máy móc đã quá cũ, sinh ra nhiều khói thải và gây tiếng ồn lớn.

- Chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị để vận chuyển phế thải xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của thành phố . Tuyệt đối không được đổ phế thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường.

b) Trong quá trình hoạt động: 

- Môi trường không khí:  

. Đảm bảo được quy định sử dụng hệ thống giao thông đối với các tuyến đường cho phép giao thông cơ giới và tuyến đường chỉ dành riêng cho đi bộ, xe đạp. Ô tô, xe máy của khách vãng lai phải dừng tại các điểm đỗ tại các lối ra vào chính.

. Dọc theo các tuyến đường đô thị và khu vực xung quanh, trồng cây xanh theo nhiều lớp để hạn chế chế bụi. 

- Môi trường nước: 

. Nước thải sinh hoạt, công cộng được thu gom xử lý cục bộ tại từng công, được thu gom đổ vào các tuyến cống của đô thị.

. Để đảm bảo độ sạch của hồ trong khu cây xanh, không đổ nước mưa trực tiếp vào hồ (chỉ đổ vào hồ khi xảy ra sự cố úng lụt cục bộ).

- Rác thải rắn: được thu gom theo hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày, đặc biệt tại khu vực và thời điểm tập trung đông người. 

3) Biện pháp quản lý, giám sát môi trường khu vực: 

- Việc quản lý, giám sát môi trường khu vực quy hoạch tuân thủ theo Chương trình giám sát chất lượng môi trường (monitoring) của Khu Đô thị Đại học Nam Cao.

- Nhận diện các vấn đề về môi trường để có biện pháp quản lý, giám sát môi trường đối với từng khu chức năng được tổng hợp trong bảng sau:

BẢNG TỔNG NHẬN DIỆN CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG 

	TT
	Ký hiệu  ô đất
	Chức năng

sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Khu vực giảm nhẹ các tác động môi trường
	Khu vực có nguy cơ gây ồn, bụi
	Khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, rác thải
	Khu vực cần bố trí quan trắc môi trường

	1
	TH-15
	Khu vực xây dựng trường
	223232
	
	
	
	

	1.1
	TH-15.CC1
	Đất XD giảng đường, thư viện, hội trường, hiệu bộ 
	16770
	
	
	x
	

	1.2
	TH-15.CC2
	Đất XD viện, trung tâm nghiên cứu
	14599
	
	
	x
	

	1.3
	TH-15.CC3
	Đất XD phòng thí nghiệm trọng điểm
	14010
	
	
	x
	

	1.4
	TH-15.CC4
	Đất XD nhà thực nghiệm
	5141
	
	x
	x
	

	1.5
	TH-15.CC5
	Đất XD nhà và bãi  thực nghiệm
	19950
	
	x
	x
	x

	1.6
	TH-15.CC6
	Đất XD nhà ăn, CLB cán bộ CNV
	6247
	
	
	x
	

	1.7
	TH-15.TDTT
	Đất XD khu giáo dục thể chất, quốc phòng
	32007
	x
	
	x
	

	1.8
	TH-15.KTX
	Đất XD khu ký túc xá, nhà ăn, CLB sinh viên, trạm y tế
	17234
	
	
	x
	

	1.9
	TH-15.CX1
	Đất khu cây xanh vườn dạo chính 
	26850
	x
	
	x
	

	 
	 
	Mặt nước hồ
	19381
	
	
	
	x

	 
	 
	Đất cây xanh đường dạo
	7469
	
	
	
	

	1.10
	TH-15.CX2
	Đất cây xanh vườn dạo
	4421
	x
	
	x
	

	1.11
	TH-15.CX3
	Đất cây xanh vườn dạo
	9124
	x
	
	x
	

	1.12
	TH-15.CX4
	Đất cây xanh vườn dạo
	6622
	x
	
	x
	

	1.13
	TH-15.KT1
	Đất XD nhà để xe
	1292
	
	
	
	

	1.14
	TH-15.KT2
	Đất XD công trình đầu mối HTKT
	2444
	
	
	
	x

	1.15
	 
	Đất đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe
	46521
	
	x
	x
	

	2
	OGV-03
	Khu vực XD nhà ở CBCNV
	20702
	
	
	
	

	2.1
	OGV-03.NO1
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	
	
	x
	

	2.2
	OGV-03.NO2
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	
	
	x
	

	2.3
	OGV-03.NO3
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	
	
	x
	

	2.4
	OGV-03.NO4
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	2195
	
	
	x
	

	2.5
	OGV-03.NO5
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	1218
	
	
	x
	

	2.6
	OGV-03.NO6
	Đất xây dựng nhà ở có vườn
	1218
	
	
	x
	

	2.7
	OGV-03.CX1
	Đất cây xanh vườn dạo
	571
	x
	
	x
	

	2.8
	OGV-03.CX2
	Đất cây xanh vườn dạo
	571
	x
	
	x
	

	2.9
	OGV-03.CX3
	Đất cây xanh vườn dạo
	266
	x
	
	x
	

	2.10
	OGV-03.CX4
	Đất cây xanh vườn dạo
	485
	x
	
	x
	

	2.11
	OGV-03.CX5
	Đất cây xanh vườn dạo
	485
	x
	
	x
	

	2.10
	 
	Đất đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe
	7108
	
	x
	x
	

	 
	 
	Tổng cộng
	243934
	
	
	
	


Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược khu vực quy hoạch được trình bày trong bản vẽ quy hoạch QH-08F.

5.6  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
5.6.1 Tổng hợp khối lượng xây dựng và kinh phí đầu tư  

Khối lượng và kinh phí đầu tư thực hiện quy hoạch được tổng hợp trong bảng sau:

BẢNG KHÁI TOÁN KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ 

	TT
	Loại 
	Khối lượng (m2; m3)
	Đơn giá XD
(trđ/m2; 

(trđ/m3)
	Chí phí xây dựng
(tr.đ)
	Chí phí thiết bị (tr.đ)
	Tổng
(tr.đ)
	Tổng chi phí kể cả dự phòng phí  (tr.đ)

	1
	Khu vực xây dựng trường
	 
	 
	 
	 
	609.416
	670.358

	1.1
	Đền bù giải phóng mặt bằng
	223232
	0,15
	 
	 
	33.485
	36833

	1.2
	San đắp nền (m3)
	493975
	0,03
	 
	 
	14.819
	16301

	2.3
	Xây dựng hệ thống HTKT chung
	 
	0,15
	 
	 
	33.485
	36833

	2.4
	Xây dựng công trình
	 
	 
	 
	 
	527.627
	580.390

	2.4.1
	Khu giảng đường, thư viện, hội trường, hiệu bộ
	15930
	 
	 
	 
	106.969
	117666

	 
	Giảng đường nhỏ
	5200
	5,5
	28.600
	5.720
	34.320
	37752

	 
	Giảng đường lớn 
	2140
	5,5
	11.770
	2.354
	14.124
	15536

	 
	Hội trường
	1120
	6
	6.720
	1.344
	8.064
	8870

	 
	Thư viện
	2754
	5
	13.770
	2.754
	16.524
	18176

	 
	Hiệu bộ (nhà 7 tầng)
	4225
	6,5
	27.463
	5.493
	32.955
	36251

	 
	Hành lang cầu
	491
	2
	982
	 
	982
	1080

	2.4.2
	Khu XD viện, trung tâm nghiên cứu
	8759
	5
	43.797
	8.759
	52.556
	57812

	2.4.3
	Khu XD phòng thí nghiệm trọng điểm
	18633
	6
	111.800
	44.720
	156.520
	172172

	2.4.4
	Khu XD nhà thực nghiệm
	1542
	5,5
	8.483
	1.697
	10.179
	11197

	2.4.5
	Khu XD nhà và bãi thực nghiệm
	2993
	4
	11.970
	2.394
	14.364
	15800

	2.4.6
	Khu XD nhà ăn, CLB cán bộ CNV
	1562
	 
	 
	 
	7.496
	8246

	 
	Nhà ăn cán bộ CNV
	400
	4
	1.600
	320
	1.920
	2112

	 
	CLB cán bộ CNV
	1162
	4
	4.647
	929
	5.576
	6134

	2.4.7
	Khu giáo dục thể chất, quốc phòng
	 
	 
	 
	 
	25.926
	28.518

	 
	Khu sân bãi thể thao
	28806
	0,1
	 
	 
	2.881
	3169

	 
	Nhà luyện tập đa năng
	3201
	6
	19.204
	3.841
	23.045
	25350

	2.4.8
	Khu ký túc xá, nhà ăn, CLB sinh viên, trạm y tế
	23136
	 
	 
	 
	145.504
	160.055

	 
	Khối ký túc xá 5 tầng 
	20294
	5,5
	111.617
	22.323
	133.940
	147334

	 
	Khối nhà ăn, câu lạc bộ, trạm y tế 
	2100
	4
	8.400
	1.680
	10.080
	11088

	 
	Khối hành lang, phụ trợ
	742
	2
	1.484
	 
	1.484
	1632

	2.4.9
	Khu cây xanh vườn dạo
	47017
	0,1
	 
	 
	4.702
	5172

	2.4.10
	Nhà để xe
	775
	4
	3.101
	310
	3.411
	3752

	2
	Khu vực xây dựng nhà ở
	 
	 
	 
	 
	72.041
	79.245

	2.1
	Đền bù giải phóng mặt bằng
	20702
	0,15
	 
	 
	3.105
	3416

	2.2
	San đắp nền (m3)
	51113
	0,03
	 
	 
	1.533
	1687

	2.3
	Xây dựng hệ thống HTKT chung
	20702
	0,4
	 
	 
	8.281
	9109

	2.4
	Xây dựng công trình
	 
	 
	 
	 
	59.122
	65.034

	2.4.1
	Công trình nhà ở
	19628
	3
	 
	 
	58.884
	64772

	2.4.2
	Xây dưng khu cây xanh vườn dạo
	2378
	0,1
	 
	 
	238
	261,58

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	681.457
	749.603


Bảng tính trên được lập trên cơ sở:

- Quy mô diện tích sàn (m2), diện tích đất (m2), khối lượng san đắp nền (m3) được xác định trong đồ án quy hoạch;

- Chi phí đầu tư gồm: 

. Chi phí xây dựng, được tính trên giả định suất đầu tư (triệu đồng/m2; triệu đồng/m3);

. Chi phí trang thiết bị, được tính bằng 0,2 chí phí xây dựng (riêng đối với công trình Phòng thí nghiệm trọng điểm chi phí trang thiết bị được tính bằng 0,4 chi phí xây dựng); Đối với công trình nhà ở không tính chi phí trang thiết bị nội thất. 

- Dự phòng phí tính bằng 10% tổng chi phí xây dựng và trang thiết bị.

 Tổng chi phí thực hiện Dự án khoảng 749,603 tỷ đồng, trong đó:

- Chi phí thực hiện đầu tư xây dựng khu vực xây dựng trường vào khoảng 670,358 tỷ đồng; 

- Chi phí thực hiện đầu tư xây dựng khu vực nhà ở cán bộ công nhân viên khoảng 79,245 tỷ đồng.

5.6.2 Nguồn vốn đầu tư xây dựng  

1) Nguồn vốn tự huy động của nhà trường:

Nguồn vốn được huy động từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường. Đây là nguồn vốn chính trong giai đoạn ban đầu, đầu tư cho hạ tầng chung và các công trình phục vụ trực tiếp cho đào tạo.

2) Nguồn vốn huy động từ các nguồn lực xã hội:

a) Nguồn vốn từ các doanh nghiệp khoa học công nghệ trong trường:

Trường hiện có 14 đơn vị khoa học công nghệ (Viện, Trung tâm, Công ty và các Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ của nhà trường). Các đơn vị này sẽ tham gia cùng đầu tư với nhà trường trong việc đầu tư xây dựng công trình, hệ thống thiết bị thực hành, thí nghiệm phục vụ đào tạo và  nghiên cứu. Nguồn vốn thu hồi được thông qua các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ.

b) Nguồn vốn huy động từ cán bộ công nhân viên của nhà trường:

Đây là nguồn vốn do cán bộ, công nhân viên đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên. 

c) Nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, khoa học công nghệ trong và ngoài nước:

- Nguồn vốn từ các doanh nghiệp xây dựng đầu tư vào các phòng thí nghiệm, tạo mối liên kết về khoa học và công nghệ giữa doanh nghiệp và nhà trường;

- Nguồn vốn từ các tổ chức trong và ngoài nước có quan hệ hợp tác với Trường DDHXD trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

3) Nguồn vốn ngân sách của Nhà nước:

- Nguồn vốn cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo: Việc xây dựng các cơ sở mới của trường ĐHXD là phù hợp với chủ trương của Bộ Gíao dục và Đào tạo. Sau khi Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường Đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng TP Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn 2050, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có các chính sách tài khóa để đầu tư cho các cơ sở đào tạo phải di dời hoặc phát triển cơ sở mới.

 - Nguồn vốn cấp cho công trình Phòng thí nghiệm trọng điểm (từ Bộ Khoa học và Công nghệ) được thực hiện theo dự án riêng.

5.6.3 Phân kỳ đầu tư   

Việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở Đào tạo – Thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn đầu tư năm 2013- 2016; giai đoạn sau; 2016-2020.

PHÂN KỲ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

	TT
	Hạng mục công trình
	Chí phí đầu tư xây dựng (tr.đ
	Chí phí đầu tư xây dựng

Giai đoạn 2013-2015 (tr.đ)
	Chí phí đầu tư xây dựng

Giai đoạn 2016-2020 (tr.đ)

	
	
	
	Nguồn vốn từ Nhà nước 
	Nguồn vốn từ nguồn lực XH
	Tổng cộng 
	Nguồn vốn từ Nhà nước 
	Nguồn vốn từ nguồn lực XH
	Tổng cộng 

	1
	Khu vực xây dựng trường
	670.358
	196982
	0
	196982
	391556
	81820
	473376

	1.1
	Đền bù giải phóng mặt bằng
	36833
	36833
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	San đắp nền (m3)
	16301
	16301
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Xây dựng hệ thống HTKT chung
	36833
	36833
	0
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Xây dựng công trình
	580.390
	107.014
	0
	 
	391.556
	81.820
	 

	2.4.1
	Khu giảng đường, thư viện, hội trường, hiệu bộ
	117666
	37752
	0
	 
	79914
	0
	 

	 
	Giảng đường nhỏ
	37752
	37752
	 
	 
	0
	 
	 

	 
	Giảng đường lớn 
	15536
	 
	 
	 
	15536
	 
	 

	 
	Hội trường
	8870
	 
	 
	 
	8870
	 
	 

	 
	Thư viện
	18176
	 
	 
	 
	18176
	 
	 

	 
	Hiệu bộ (nhà 7 tầng)
	36251
	 
	 
	 
	36251
	 
	 

	 
	Hành lang cầu
	1080
	 
	 
	 
	1080
	 
	 

	2.4.2
	Khu XD viện, trung tâm nghiên cứu
	57812
	3500
	 
	 
	 
	54312
	 

	2.4.3
	Khu XD phòng thí nghiệm trọng điểm
	172172
	 
	 
	 
	172172
	 
	 

	2.4.4
	Khu XD nhà thực nghiệm
	11197
	5000
	 
	 
	 
	6197
	 

	2.4.5
	Khu XD nhà và bãi thực nghiệm
	15800
	7800
	 
	 
	 
	8000
	 

	2.4.6
	Khu XD nhà ăn, CLB cán bộ CNV
	8246
	2112
	0
	 
	0
	6134
	 

	 
	Nhà ăn cán bộ CNV
	2112
	2112
	 
	 
	 
	0
	 

	 
	CLB cán bộ CNV
	6134
	 
	 
	 
	 
	6134
	 

	2.4.7
	Khu giáo dục thể chất, quốc phòng
	28.518
	3169
	0
	 
	25350
	0
	 

	 
	Khu sân bãi thể thao
	3169
	3169
	 
	 
	 
	0
	 

	 
	Nhà luyện tập đa năng
	25350
	 
	 
	 
	25350
	 
	 

	2.4.8
	Khu ký túc xá, nhà ăn, CLB sinh viên, trạm y tế
	160.055
	42378
	0
	 
	110501
	7176
	 

	 
	Khối ký túc xá 5 tầng 
	147334
	36834
	 
	 
	110501
	 
	 

	 
	Khối nhà ăn, câu lạc bộ, trạm y tế 
	11088
	5544
	 
	 
	 
	5544
	 

	 
	Khối hành lang, phụ trợ
	1632
	 
	 
	 
	 
	1632
	 

	2.4.9
	Khu cây xanh vườn dạo
	5172
	1552
	 
	 
	3620
	 
	 

	2.4.10
	Nhà để xe
	3752
	3752
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khu vực xây dựng nhà ở
	79.245
	0
	79245
	79245
	0
	0
	0

	2.1
	Đền bù giải phóng mặt bằng
	3416
	 
	3416
	 
	 
	 
	 

	2.2
	San đắp nền (m3)
	1687
	 
	1687
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Xây dựng hệ thống HTKT chung
	9109
	 
	9109
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Xây dựng công trình
	65.034
	 
	65.034
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Công trình nhà ở
	64772
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.2
	Xây dưng khu cây xanh vườn dạo
	261,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	749.603
	196.982
	79.245
	276.227
	391.556
	81.820
	473.376


Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn đầu 2013-2015: 276,2 tỷ đồng, gồm:

- Vốn đầu tư xây dựng trường khoảng 197 tỷ đồng; Nguồn vốn tự huy động của nhà trường.

- Vốn đầu tư xây dựng khu nhà ở khoảng 79,2 tỷ đồng; Nguồn vốn huy động từ các nguồn lực xã hội.

Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn sau 2016-2020: 473,4 tỷ đồng. 

5.7  ĐỀ XUẤT CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG   

5.7.1 Phân vùng quản lý kiến trúc cảnh quan 

Khu vực lập quy hoạch được phân thành các vùng cảnh quan chính để quản lý như sau:

BẢNG PHÂN VÙNG QUẢN LÝ CẢNH QUAN 

	TT
	Vùng cảnh quan
	Tên khu chức năng có liên quan
	Đặc trung cơ bản
	Yêu cầu quản lý cảnh quan

	1
	Khu đất xây dựng trường
	TH-15
	Khu vực có mật độ xây dựng thấp, có bố cục kiến trúc cảnh quan theo hướng công viên
	- Đảm bảo mật độ xây dựng thấp;

- Diện tích cây xanh không nhỏ hơn 40% diện tích khu vực;

- Duy trì thường xuyên hệ thống cây xanh, mặt nước;

- Sử dụng hàng rào rỗng bao quanh trường;

- Quy định chỉ giới xây dựng theo bản vẽ quy hoạch chỉ giới đường đỏ kèm theo

	1.1
	Khu vực XD giảng đường, thư viện, hội trường, hiệu bộ; trung tâm, viện nghiên cứu 
	TH-15.CC1; 2
	- Bố cục tạo thành các cụm công trình; 

- Yêu cầu cao về mức yên tĩnh
	- Tăng cường trồng cây xanh để tạo cảnh quan và cách ly với các đường giao thông xung quanh;

- Đóng góp cho kiến trúc cảnh quan tuyến đường rộng 68m;

- Không tổ chức hàng rào xung quanh khu đất.

	1.2
	Khu vực XD phòng thí nghiệm trọng điểm
	TH-15.CC3
	- Bố cục tạo thành các cụm công trình; 


	- Đóng góp cho kiến trúc cảnh quan tuyến đường rộng 68m và đường 36m; 

- Không tổ chức hàng rào xung quanh khu đất.

	1.3
	Khu vực nhà và bãi thí nghiệm
	TH-15.CC 4; 5


	- Bố cục tạo thành các cụm công trình; có thể gây ồn, bụi
	- Tăng cường trồng cây xanh để tạo cảnh quan và cách ly với các khu vực chức năng khác; 

 - Không tổ chức hàng rào xung quanh khu đất.

	1.4
	XD nhà ăn, CLB cán bộ CNV
	TH-15.CC6


	- Bố cục tạo thành các cụm công trình, gắn với cây xanh.


	- Tăng cường trồng cây xanh để tạo cảnh quan; 

- Đóng góp cho kiến trúc cảnh quan tuyến đường rộng 68m;

- Không tổ chức hàng rào xung quanh khu đất

	1.5
	XD khu ký túc xá, nhà ăn, CLB sinh viên, trạm y tế
	TH-15.KTX


	- Bố cục tạo thành các cụm công trình, bố trí tách biệt với khu học tập, nghiên cứu
	- Đóng góp cho kiến trúc cảnh quan tuyến đường rộng 27m;
- Sử dụng hàng rào rỗng bao quanh khu vực;

	1.6
	Khu vực cây xanh, sân luyện tập thể thao
	TH-15.TDTT; TH-15.CX1, 2,3,4
	- Khu cây xanh, mặt nước, đường dạo và khu xây dựng công trình thể dục thể thao;
	- Tăng cường trồng cây xanh để tạo cảnh quan; 

- Đảm bảo độ sạch của hồ nước và mực nước cảnh quan.

	2
	Khu đất xây dựng nhà ở
	OGV-03
	
	

	2.1
	Khu vực nhà ở liên kế
	OGV-03.NO1
	- Nhà ở theo dạng nhà liên kế, phía trước và sau có vườn
	- Đóng góp cho kiến trúc cảnh quan tuyến đường rộng 28m;
- Quy định chỉ giới xây dựng theo bản vẽ quy hoạch chỉ giới đường đỏ kèm theo

	2.2
	Khu vực cây xanh
	OGV-03.CX1, 2,3,4,5
	- Khu cây xanh, đường dạo
	- Tăng cường trồng cây xanh để tạo cảnh quan; 




5.7.2 Quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 

1) Quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng so với tuyến đường và tuyến mương xung quanh khu vực quy hoạch:

- Đối với trục đường rộng 28m tại phía Bắc, chỉ giới xây dựng của các lô đất ở cách lộ giới 3m;

- Đối với trục đường rộng 27m tại phía Tây, chỉ giới xây dựng của ô đất xây dựng ký túc xá cách lộ giới tối thiểu 10m; chỉ giới xây dựng của các ô đất xây dựng nhà và xưởng thực nghiệm cách lộ giới tối thiểu 15m;

- Đối với tuyến mương và trục đường rộng 36m tại phía Nam, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ xây dựng mương tối thiểu 20m;

- Đối với đường rộng 68m tại phía Đông, chỉ giới xây dựng cách lộ giới tối thiểu 20m.

2) Quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng so với các tuyến đường nội bộ trong khu vực quy hoạch:

- Chỉ giới đường đỏ trong khu vực quy hoạch - chủ yếu là chỉ giới đường đỏ của hệ thống giao thông được xác định trên cơ sở các tọa độ tim đường mở rộng về hai phía theo bề rộng mặt cắt đường.

Tọa độ tim đường được đánh số thứ tự theo từng trục đường và có bảng xác định tọa độ kèm theo.

Chỉ giới xây dựng - chỉ giới xây lùi được xác định tùy theo từng loại trục đường:

- Đối với khu đất xây dựng nhà ở, chỉ giới xây dựng cách lộ giới đường nội bộ trong khu vực quy hoạch (đường có mặt cắt ngang rộng 13m) là 3m;

- Đối với khu đất xây dựng trường, chỉ giới xây dựng cách lộ giới đường nội bộ trong khu vực quy hoạch (đường có mặt cắt ngang rộng 15m và 7m) được xác định tùy theo chức năng và tổ chức kiến trúc cảnh quan của từng công trình.

Toàn bộ hệ thống chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây lùi được trình bày trong bản vẽ quy hoạch QH -09.
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Việc đầu tư xây dựng cơ sở Đào tạo -Thực nghiệm tại tỉnh Hà Nam là rất cần thiết và phù hợp với Chiến lược phát triển của Trường Đại học Xây dựng. 
Cơ sở Đào tạo -Thực nghiệm của trường ĐHXD tại tỉnh Hà Nam sau khi hình thành sẽ trở thành cở sở đào tạo, thực nghiệm hiện đại, đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao, thúc đẩy việc hình thành các tổ chức khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam.

Kính trình UBND tỉnh Hà Nam Hà Nội xem xét, phê duyệt làm cơ sở để Trường Đại học Xây dựng triển khai các công việc tiếp theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành, để sớm đưa Cơ sở Đào tạo- Thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam vào hoạt động từ năm học 2015-2016.
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